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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 5 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Binh pháp Tôn Tử là tác phẩm lý luận quân sự sớm 
nhất, vĩ đại nhất trong Vũ kinh thất thư (bảy cuốn binh 
thư được lưu truyền rộng rãi nhất) ở Trung Quốc, do 
Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN thời Xuân Thu. 

Trước tác chính của Binh pháp Tôn Tử là bộ binh 
pháp 13 thiên (13 chương), được viết bằng cổ văn tiền 
Tần, với hơn 5.900 chữ, chứa đựng những tư tưởng 
triết học quân sự sâu sắc và hoàn chỉnh, tổng kết 
những kinh nghiệm chiến tranh của Trung Quốc thời 
cổ đại, đúc thành một hệ thống lý luận quân sự tinh 
thâm uyên bác. Binh pháp Tôn Tử không chỉ có giá trị 
đối với chiến tranh thời cổ đại, mà còn rất có giá trị đối 
với chiến tranh thời hiện đại, vì thế được thế giới đánh 
giá cao và dịch ra nhiều thứ tiếng. 

Ở Việt Nam, Binh pháp Tôn Tử đã được vận dụng 
sáng tạo trong quá trình dựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phép 
dùng binh của ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng 
những nguyên tắc của ông đến nay vẫn còn rất đúng. 
Những nguyên tắc dùng binh của Tôn Tử chẳng 

 

6 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

những đúng về quân sự, mà dùng về chính trị cũng rất 
hay”. Trong những năm chuẩn bị khởi nghĩa giành 
chính quyền và những ngày đầu cách mạng mới thành 
công, Người đã viết nhiều bài về cách dùng binh của 
Tôn Tử để huấn luyện cho dân chúng và bộ đội. 

Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên 
cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển 
chọn và xuất bản cuốn sách Bàn về Binh pháp Tôn Tử 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách bao gồm 9 bài 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu sâu sắc, lược 
dịch, biên soạn trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Đây là những tư liệu quý không 
chỉ để dùng vào mục đích quân sự mà dùng trong rất 
nhiều lĩnh vực khác như ngoại giao, kinh tế, chính trị, 
văn hóa... 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 
 

Tháng 7 năm 2021 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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PHÉP DÙNG BINH CỦA ÔNG TÔN TỬ * 

Ông Tôn Tử là một người quân sự có tiếng 
nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 năm 
trước. Ngày nay chẳng những trường học Trung 
Quốc, mà những trường học quân sự các nước 
cũng lấy phép này làm gốc và ra sức nghiên cứu. 
Vì phép ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng nguyên 
tắc đến nay vẫn là rất đúng. 

Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về 
quân sự đúng, mà dùng về chính trị cũng rất hay. 
Cách ông Tôn Tử nói rất giản đơn vắn tắt, chữ ít 
mà nghĩa nhiều. Nếu dịch theo từng câu từng chữ 
thì khó hiểu lắm. Cho nên đây chỉ dịch theo ý 
nghĩa. Mong các đồng chí ra sức nghiên cứu cho 
hiểu rõ nguyên tắc đó, và dùng nó trong công tác 
chính trị và quân sự của mình. Phép dùng binh 
Tôn Tử có 13 chương: 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.3, tr.557-588. 
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1- Kế hoạch.  
2- Phép chiến tranh.  
3- Đánh bằng mưu.  
4- Quân hình.  
5- Thế của binh.  
6- Chỗ mạnh và chỗ yếu.  
7- Quân tranh.  
8- Chín dự biến.  
9- Phép hành quân.  
10- Địa hình.  
11- Chín thứ đất.  
12- Phép đánh bằng lửa.  
13- Dùng trinh thám. 
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Chương I 

KẾ HOẠCH 

Binh là việc lớn của nước. Phải xét cho rõ chỗ 
sống chết, đạo mất còn, phải kinh qua năm việc, 
cân nhắc kế hoạch của ta, xét rõ tình hình ta với 
địch, năm việc là: 

1- Là đạo, nghĩa là tất cả dân đồng tình với ta, 
có thể cùng sống chết mà không sợ nguy hiểm. 

2- Là giời, tức là ngày đêm, sáng tối, rét ấm, 
gió lặng nắng mưa. 

3- Là đất, nghĩa là gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng 
sinh tử. 

4- Là tướng, tướng phải có mưu trí, phải được 
người ta tin cậy, phải tốt với dân và lính, phải gan 
góc, phải có thái độ nghiêm trang và kỷ luật tề 
chỉnh. Tướng phải đủ: trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. 

5- Là pháp, nghĩa là cách tổ chức quân đội, 
quân phí, quân nhu, v.v.. 

Người làm tướng phải rõ năm điều đó, rõ thì 
thắng, không rõ thì bại. 
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Ai được lòng dân, được thiên thời địa lợi, có 
tướng giỏi, theo đúng phép dùng binh, quân đội 
mạnh hơn, binh lính luyện tập hơn, thưởng phạt 
công bình hơn - thì bên ấy thắng. Ngày nay cần có 
ba điều nữa: 

1- Vàng bạc ai đầy đủ hơn. 
2- Sinh sản ai nhiều hơn. 
3- Ngoại giao ai thuận lợi hơn, thì thắng. 
Người tướng theo kế hoạch ta, dùng nó ta chắc 

thắng, thì dùng nó. Người tướng không theo kế 
hoạch ta, dùng nó ta chắc bại, thì chớ dùng nó. 

Kế hoạch khéo, lúc thực hành lại cần phải biết 
tùy cơ ứng biến. 

Dùng binh là cách lừa gạt địch nhân. Cho nên: 
1) Ta hay, mà làm cho địch tưởng không hay. 
2) Ta toan dùng binh mà làm cho địch tưởng ta 

không dùng. 
3) Ta muốn đánh nơi xa, mà làm cho địch tưởng 

ta muốn đánh nơi gần. 
4) Ta hy sinh chút lợi nhỏ mà mồi địch. 
5) Phá phách nó, quấy rối nó, để thừa dịp mà 

lấy nó. 
6) Địch có chuẩn bị, thì ta ra sức đề phòng. 
7) Địch mạnh thì ta tránh nó. 
8) Ta làm cho nó giận dữ, để làm rối óc nó. 
9) Ta ra bộ nhường nhịn, để làm cho nó 

kiêu ngạo. 
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10) Nó thong thả, thì ta quấy rối, làm cho nó 
mệt nhọc. 

11) Ta chia rẽ những người thân thiết với nó. 
12) Ta đánh nơi nó không phòng bị, xa nơi nó 

chú ý. 
Đó là phép dùng binh thắng lợi, phải biết tùy 

cơ ứng biến không thể bảo hết. 
Chưa đánh mà đã có kế hoạch đầy đủ thì 

thắng. Kế hoạch không đầy đủ, thì không thắng. 
Huống gì, không có kế hoạch thì sao khỏi thất bại 
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Глава I 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Война ‒ большое дело государства. Надо 
четко понимать места жизни и смерти, путь 
гибели и существования, надо учесть пять 
факторов, составить свои планы, четко 
сравнить наше положение с противником по 
следующим пяти направлениям: 

1- Путь, то есть весь народ должен быть 
единодушен с нами, готов совместно жить и 
умереть и не бояться опасностей. 

2- Небо, то есть день и ночь, свет и тьма, 
холод и жара, тихий ветер, солнце и дождь. 

3- Земля, то есть близко и далеко, широко и 
узко, неровно и ровно, жизнь и смерть. 

4- Полководец, полководец должен быть 
хитроумным, ему должны доверять люди, 
должен быть хорошим в отношении народа и 
солдат, мужественным, должен иметь строгий 
подход и железную дисциплину. У полководца 



 

 ХО ШИ МИН 19 

Если удар еще не нанесен, но полный план 
уже подготовлен, то победишь. Если план не 
полный, то не победишь. К тому же, если нет 
плана, то разве можно избежать поражения, 
поэтому следует рассматривать это как 
достаточное условие для знания, кто победит, а 
кто проиграет. 

(Кадровый работник является генералом 
коллектива. Если кадровый работник точно 
следует плану коллектива, хитроумный, 
пользуется безграничным доверием народных 
масс, храбрый, соблюдает дисциплину, умеет 
побудить народные массы с коллективом жить 
и умирать, но не боится опасностей, только 
тогда он будет отличным генералом коллек-
тива. Так революция обязательно быстро 
добьется успеха). 
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Chương II 

PHÉP CHIẾN TRANH 

(Chương này chủ trương đánh mau, giải quyết 
mau. Đánh lâu thì hao quân tốn của. Lại chủ 
trương lấy lương thực và khí giới của địch cho 
quân ta ăn và dùng. Và chủ trương ưu đãi cùng 
lợi dụng những người địch ta bắt được). 

Hễ dùng binh, thì nghìn chiếc xe ngựa, nghìn 
chiếc xe bọc da, 10 vạn binh, lương thực chở rất xa, 
nào tiêu dùng về việc khách khứa, nào tài liệu, nào 
xe ngựa, phí tổn này khác, ngày hơn nghìn vàng. 

Chiến tranh quý thắng lợi chóng. Đánh lâu thì 
hao binh mòn sức. Quân đội ở ngoài lâu thì trong 
nước bị thiếu thốn. Ta hao binh mòn sức, thì các 
nước chư hầu sẽ nhân dịp nổi lên chống ta. Nếu 
vậy, thì dù người khôn ngoan mấy cũng không 
thể cứu vãn được. 

Vậy nên, dùng binh chóng là khôn, chưa bao 
giờ có dùng binh lâu mà khéo, cũng chưa bao giờ 
có dùng binh lâu mà nước nhà có lợi. 
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Cho nên ai không biết hết những sự tổn hại 
trong việc dùng binh, thì không biết hết những sự 
ích lợi trong việc dùng binh. 

Người khéo dùng thì không phải bổ sung binh 
lính nhiều lần, không phải chở lương thực nhiều 
bận. Đầu thì dùng của ta, rồi thì lấy của địch mà 
dùng. Như thế thì quân ta đủ lương thực. 

Nếu phải vận tải xa, thì nước sẽ nghèo và dân 
sẽ khổ. 

Nơi gần quân đội thì vật gì cũng đắt đỏ. Đắt 
đỏ thì dân hoá nghèo ngặt. Dân nghèo nhưng 
Chính phủ phải đánh thuế thêm. 

Hao binh tốn của thì 10 nhà dân nghèo hết 7 
nhà. Xe ngựa súng ống thì 10 phần hỏng mất 6. 

Vậy nên người tướng giỏi cốt lấy lương thực 
của địch mà dùng. 1 tạ gạo của địch bằng 20 tạ 
gạo của ta. 

Cho nên muốn cho binh lính ta hăng hái giết 
địch, thì phải làm cho họ tức giận địch. Muốn 
cho họ ra sức tranh lấy của địch, thì thưởng họ. 
Thí dụ: bắt được 10 chiếc xe của địch, thì 
thưởng người bắt được chiếc xe đầu hết. Đem 
cờ ta cắm lên xe địch phân phối nó lộn với xe ta. 
Đối tù binh thì đãi họ tử tế cho họ theo vào 
quân đội ta. Thế gọi là: đánh thắng địch thì ta 
càng mạnh thêm. 
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Cho nên dùng binh quý thắng lợi chóng. 
Không quý kéo dài. Một người tướng biết dùng 
binh là kẻ giữ gìn sinh mệnh của dân, là người 
làm chủ sự an nguy của nước. 

Năm lời dặn của ông Tôn Tử: 
1- Quản lý đông người cũng phải rành mạch 

như quản lý ít người. 
2- Lúc bình thời cũng phải cẩn thận như lúc 

có địch. 
3- Lúc ra trận thì không nghĩ đến sự sống 

của mình. 
4- Đánh thắng trận rồi cũng phải cẩn thận như 

khi mới ra trận. 
5- Mệnh lệnh thì phải rõ ràng mà lại vắn tắt. 
 
 
 



 

 HỒ CHÍ MINH 21 

Cho nên ai không biết hết những sự tổn hại 
trong việc dùng binh, thì không biết hết những sự 
ích lợi trong việc dùng binh. 

Người khéo dùng thì không phải bổ sung binh 
lính nhiều lần, không phải chở lương thực nhiều 
bận. Đầu thì dùng của ta, rồi thì lấy của địch mà 
dùng. Như thế thì quân ta đủ lương thực. 

Nếu phải vận tải xa, thì nước sẽ nghèo và dân 
sẽ khổ. 

Nơi gần quân đội thì vật gì cũng đắt đỏ. Đắt 
đỏ thì dân hoá nghèo ngặt. Dân nghèo nhưng 
Chính phủ phải đánh thuế thêm. 

Hao binh tốn của thì 10 nhà dân nghèo hết 7 
nhà. Xe ngựa súng ống thì 10 phần hỏng mất 6. 

Vậy nên người tướng giỏi cốt lấy lương thực 
của địch mà dùng. 1 tạ gạo của địch bằng 20 tạ 
gạo của ta. 

Cho nên muốn cho binh lính ta hăng hái giết 
địch, thì phải làm cho họ tức giận địch. Muốn 
cho họ ra sức tranh lấy của địch, thì thưởng họ. 
Thí dụ: bắt được 10 chiếc xe của địch, thì 
thưởng người bắt được chiếc xe đầu hết. Đem 
cờ ta cắm lên xe địch phân phối nó lộn với xe ta. 
Đối tù binh thì đãi họ tử tế cho họ theo vào 
quân đội ta. Thế gọi là: đánh thắng địch thì ta 
càng mạnh thêm. 

 

22 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

Cho nên dùng binh quý thắng lợi chóng. 
Không quý kéo dài. Một người tướng biết dùng 
binh là kẻ giữ gìn sinh mệnh của dân, là người 
làm chủ sự an nguy của nước. 

Năm lời dặn của ông Tôn Tử: 
1- Quản lý đông người cũng phải rành mạch 

như quản lý ít người. 
2- Lúc bình thời cũng phải cẩn thận như lúc 

có địch. 
3- Lúc ra trận thì không nghĩ đến sự sống 

của mình. 
4- Đánh thắng trận rồi cũng phải cẩn thận như 

khi mới ra trận. 
5- Mệnh lệnh thì phải rõ ràng mà lại vắn tắt. 
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Chương III 

ĐÁNH BẰNG MƯU 

Chương này chủ trương bằng mưu, không 
dùng đến binh mà thắng được địch nhân. 

Và nói sự biết rõ sức ta, biết rõ sức địch là một 
điều rất quan trọng. 

Phép dùng binh, giữ toàn nước địch mà ta 
thắng lợi là khéo nhất. Phá tan nước địch chỉ là 
khéo thứ hai. Giữ toàn quân đội địch mà ta thắng, 
là khéo nhất. Phá tan quân đội địch mà ta thắng, 
chỉ là khéo thứ hai. 

Cho nên đánh hơn trăm trận, không phải là 
giỏi nhất. Giỏi nhất là không phải đánh mà quân 
địch phải thua. 

Cho nên dùng binh giỏi nhất, là đánh bằng 
mưu. Thứ hai là đánh bằng ngoại giao. Thứ ba 
mới là đánh bằng binh. Vây thành mà đánh là 
kém nhất. 

Vây thành thì phải chuẩn bị rất lâu, vây đánh 

 

28 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

nhiều ngày, hao binh tổn sức, mà có khi không lấy 
được thành. Đó là một sự tai hại to. 

(Như quân Đức vây thành Xtalingrát mà 
không lấy được mà từ đó bị thất bại đến cùng). 

Cho nên khéo dùng binh thì thắng được quân 
địch mà không phải đánh. Lấy được thành địch 
mà không phải vây. Hủy được nước địch mà 
không phải đánh lâu. Vậy nên không hao tốn binh 
lính mà thắng lợi hoàn toàn. 
Đó là phép đánh bằng mưu. 
Cho nên phép dùng binh: lúc đánh thành, sức 

ta gấp 10 địch, thì vây nó, gấp năm thì đánh nó. 
Gấp hai thì chia hai mặt đánh nó. Lúc đánh nơi 
khác: sức ngang nhau thì đánh. Ta kém địch thì 
giữ. Ta kém quá, thì tránh nó. Cho nên, nếu sức ta 
kém địch mà cứ đánh liều thì chắc thất bại. 

Tướng là kẻ giúp nước. Tướng giỏi (đủ cả: trí, 
tín, nhân, dũng, nghiêm) thì nước mạnh. Tướng 
xoàng thì nước hèn. 

Cho nên do năm điều mà biết sự thắng lợi: 
1- Tướng biết có thể đánh và không thể đánh. 
2- Tướng biết cách dùng chủ lực và bộ phận 

của bộ đội. 
3- Trên dưới đồng lòng. 
4- Ta luôn luôn chuẩn bị để chờ dịp địch không 

chuẩn bị. 



 

 HỒ CHÍ MINH 27 

Chương III 
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5- Tướng giỏi mà chúa cho tướng rộng quyền. 
Cho nên: biết sức ta, biết sức địch thì trăm trận 

đều thắng. Biết sức ta, mà không biết sức địch thì 
một thắng một bại. Không biết ta, không biết địch 
thì trận nào cũng thua. 
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Глава III 

НАПАДЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ЗАМЫСЛОВ 

Эта глава посвящена нападению посред-
ством замыслов, когда войска не используются, 
но победа над противником достигается. 
И говорит о том, что ясное знание наших 

сил и ясное знание сил противника является 
очень важным делом. 
Метод использования армии, при котором 

можно сохранить всю страну противника при 
нашей победе является самым умелым. 
Полностью разрушить страну противника на 
втором месте. Сохранить армию противника 
при нашей победе ‒ самое умелое. Разбить 
армию противника при нашей победе на 
втором месте. 
Поэтому сражаться в более чем ста боях, не 

самое лучшее. Самое лучшее ‒ победить 
противника, не сражаясь. 
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победишь. Если знаешь наши силы, но не 
знаешь силы противника, то в одном сражении 
победишь, в другом потерпишь поражение. 
Если не знаешь наших сил, не знаешь сил 
противника, то во всех сражениях потерпишь 
поражение. 
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Chương IV 

QUÂN HÌNH 

(Hình trong là lý luận. Hình ngoài là thực 
hành). 

Tướng giỏi, thì trước làm cho địch không thể 
thắng ta, không thể làm ta nhất định thắng được 
địch. Cho nên nói rằng: thắng lợi có thể biết được 
mà không thể làm được. (Vì dịp tốt chưa đến, ta 
không thể kéo nó đến. Điều kiện chưa muồi, ta 
không thể bảo nó muồi). Địch không thể thắng ta 
vì ta biết giữ. Ta có thể thắng địch là vì ta biết 
đánh. Sức chưa đủ, thì giữ. Sức có thừa, thì đánh. 
Giữ khéo thì như giấu kín dưới 10 lớp đất. Đánh 
giỏi thì như hành động trên chín tầng giời. Cho 
nên giữ thì chắc, mà đánh thì thắng. 

Ta trông thấy sự thắng lợi mà ai cũng trông 
thấy được, thế chưa phải là tuyệt giỏi. Ta thắng 
mà ai cũng cho là đáng thắng, thế chưa phải là 
tuyệt khôn. Vì không cần sức mạnh mới nhấc 
nổi sợi lông. Không cần mắt tỏ mới trông thấy 
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mặt trời. Không cần tai nhanh mới nghe được 
tiếng sấm. 

Người tướng giỏi thì thắng kẻ địch nó đã 
sẵn dễ thắng rồi, cho nên thắng mà không có 
tiếng tăm. 

Cho nên thắng là vì không lầm. Kẻ không 
lầm thì chắc thắng, vì họ thắng kẻ địch nó đã 
sẵn bại rồi. 

Cho nên tướng giỏi thì trước đứng vào địa vị 
không bại, mà không bỏ qua dịp mà làm cho 
địch bại. 

Cho nên, quân đội thắng lợi là vì họ chắc 
thắng rồi họ mới ra đánh. Quân đội thất bại thì ra 
đánh rồi mới cầu thắng. 

Người tướng giỏi thì luôn luôn giữ đạo đức, 
và luôn luôn chuẩn bị. Cho nên họ có thể định sự 
thắng, bại. 

(Đạo đức là: đồng cam đồng khổ, tài chính 
công khai, huấn luyện khôn khéo, kỷ luật nghiêm 
minh. Thưởng phạt công bình. Chuẩn bị là: bao 
giờ binh bị cũng chuẩn bị đầy đủ luôn). 

Binh pháp có: 
1- Là đo: (Xét địa hình hiểm bằng, gần xa để 

quyết định cách đánh). 
2- Là lưỡng: (Xét mặt trận rộng hẹp dài vắn để 

phân phối các thứ binh). 
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3- Đếm: (Do địa thế mà định số binh nhiều 
hay ít). 

4- Là cân: (Do sự đếm mà cân nhắc sức ta và 
sức địch). 

5- Là thắng: (Do 4 điều trên mà đặt kế hoạch 
để tranh lấy thắng lợi). 

Cho nên hình của quân thắng lợi, như lấy 1 tạ 
mà cân với 1 đồng. Hình quân thất bại, thì như 
lấy 1 đồng mà cân với 1 tạ. 

Sự tiến công của một người tướng giỏi, thì như 
tháo nước xuống 1 cái thác cao mấy nghìn thước. 
Đó là quân hình. 
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3- Đếm: (Do địa thế mà định số binh nhiều 
hay ít). 
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tháo nước xuống 1 cái thác cao mấy nghìn thước. 
Đó là quân hình. 
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Chương V 

THẾ CỦA BINH 

(Chương này nói: Chiến đấu chỉ có hai phía. 
Kỳ binh là bộ đội phụ thuộc, chính binh là bộ đội 
chủ lực. Phải khéo dùng hai phía đó, để phát triển 
tài năng của quân ta). 

Chỉ huy đông người, cũng dễ dàng như chỉ 
huy ít người, đó là do phân số, (phân số là thứ lớp 
chiến đấu và cách phân phối quân đội. Dễ dàng là 
vì kế hoạch rõ ràng, chiến thuật giản đơn). 
Đánh với đông người cũng như đánh với ít 

người, là do trống cờ (theo sắc cờ tiếng trống mà 
tiến thoái). 

Có thể khiến ba quân xông vào trận địch mà 
không thất bại, là do khéo dùng kỳ binh và 
chính binh. 

Quân ta đến đâu đều như lấy đá chọi vào 
trứng, là do sức mạnh của ta và sức yếu của địch. 
Đem chủ lực mà đánh. Dùng kỳ binh mà 

thắng. 
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Cho nên khéo dùng kỳ binh, thì vô cùng như 
giời đất, không hết như sông ngòi, sau rồi lại 
trước như mặt giời mặt giăng, tử rồi lại sinh như 
Xuân Hạ Thu Đông. 

Tiếng chỉ có năm thứ, khéo biến hóa thì nghe 
không biết mấy mươi thứ. Sắc chỉ có năm mầu, 
khéo biến hóa thành không biết mấy mươi mầu. 
Mùi chỉ có năm giống, khéo biến hóa thì nên 
không biết mấy mươi vị. 

Thế binh chỉ có Chính (là trực tiếp) và Kỳ (là 
gián tiếp). Khéo biến hóa thì vô cùng. Kỳ sinh 
chính, chính lại sinh kỳ, như tuần hoàn không có 
chỗ hở, ai mà làm cho nó cùng được. 

Nước chảy mạnh thì đá cũng trôi, đó là vì 
đúng Thế. Chim diều, chim cắt có mưu, mà làm 
gẫy cổ gà, cổ thỏ, là vì mổ đúng Tiết. Cho nên 
người tướng giỏi thì cái thế hiểm, cái tiết nhanh. 

Thế, thì như cung dương. Tiết, thì như nẩy cò. 
Đánh lung tung mà không rối loạn. Xoay tròn 

chong chóng mà không hở han. 
Trị mà hững hờ thì sinh loạn. Gan mà hững 

hờ thì sinh nhát. Mạnh mà hững hờ thì sinh yếu. 
Trị và loạn là sinh ra bởi phân số. Gan và nhát 
là sinh ra bởi Thế. Mạnh và yếu là do địa hình 
và quân hình. 
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Cho nên khéo dùng kỳ binh, thì vô cùng như 
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Cho nên kẻ khéo mồi địch, thì họ tỏ hình gì 
địch cũng theo. Họ cho gì địch cũng lấy. Họ lấy 
lợi để mồi địch. Họ đem binh để chờ địch. 

Cho nên tướng giỏi thì biết chọn người mà giữ 
Thế. Vì vậy nên họ chọn được Thế tốt. 
Được Thế tốt, thì đánh với địch như xoay gỗ 

với đá. Gỗ với đá khi yên thì nó tĩnh, khi nguy thì 
nó động. Vuông thì nằm, tròn thì nó lăn. 

Cho nên lúc đánh địch, thì Thế như lăn đá 
tròn xuống dốc núi cao mấy nghìn thước. Đó là 
binh Thế. 
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Глава V 

ПОЗИЦИИ АРМИИ 

(В этой главе говорится о том, что в 
сражении есть только два аспекта. 
Дополнительная армия ‒ это вспомогательные 
силы, основная армия ‒ это главные силы. 
Следует умело использовать оба этих аспекта 
для развития способностей нашей армии). 
Управление большим числом людей, так 

же легко, как и управление малым числом 
людей, это зависит от дифференциации 
(дифференциация ‒ это боевая иерархия и 
способ распределения войск. Легко, поскольку 
четкий план и простая тактика). 
Биться с большим числом людей то же 

самое, что биться с малым числом людей, 
зависит от знамен и барабанов (по цвету 
знамен и звукам барабанов наступай и 
отступай). 
Можно направить армию в атаку на 
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противник ей следует. Что дадут, то противник 
и возьмет. Они заманивают противника 
выгодой. Они направляют армию, чтобы 
дождаться врага. 
Поэтому отличный полководец умеет 

выбирать людей, которые защитят Позицию. 
Поэтому они смогли выбрать хорошую 
Позицию. 
Имея хорошую Позицию, биться с 

противником это то же самое, что перемещать 
камни на бревнах. Бревна с камнями, когда в 
покое, то статичны, а в случае опасности ‒ 
приходят в движение. Четырехгранные лежат, 
а круглые катятся. 
Поэтому во время нанесения удара по 

противнику Позиция подобна круглому 
камню, катящемуся с горы высотой в 
несколько тысяч метров. Это Позиция армии. 
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Chương VI 

CHỖ MẠNH VÀ CHỖ YẾU 

Lúc chiến đấu, quý đứng vào địa vị chủ 
động đánh vào chỗ yếu và tránh chỗ mạnh của 
địch, thì thắng. 

Ta đến trước mà chờ địch thì khỏe. Đến sau 
mà ra đánh, thì mệt. Cho nên tướng giỏi thì kéo 
địch đến chứ không để địch kéo ta đến. 

Có thể kéo địch đến, là vì ta lấy lợi mồi nó. Có 
thể khiến cho địch không đến, là vì ta lấy hại dọa 
nó. Cho nên, địch khỏe mà ta có thể làm cho nó 
mệt. Địch no, mà ta có thể làm cho nó đói. Địch 
yên mà ta có thể làm cho nó động. 

Ta đón nơi địch chắc đi qua. Ta đi qua nơi 
địch không để ý. Ta đi nghìn dặm mà không 
mệt, là vì đi nơi không có người. Cho nên đánh 
mà chắc lấy được, vì ta đánh chỗ địch không 
giữ. Giữ mà giữ được bền, là vì ta giữ nơi địch 
không đánh. 

Cho nên ta khéo đánh, thì địch không biết 
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đâu mà giữ. Ta khéo giữ thì địch không biết đâu 
mà đánh. 

Ta phải khôn khéo đến nỗi không hơi không 
tăm. Cho nên ta có thể cầm mạng địch trong 
tay ta. 

Ta tiến mà địch không chống nổi, vì ta xông 
vào chỗ yếu của nó. Ta thoái mà địch không theo 
kịp là vì ta đi nhanh. 

Cho nên lúc ta muốn đánh, thì tuy địch giữ 
trong thành cao hào sâu, nó cũng phải ra đánh, vì 
ta đánh vào chỗ nó cần phải cứu. Khi ta không 
muốn đánh, thì dù ta vạch đất mà giữ, địch cũng 
không có thể đánh, vì nó không biết ta ở đâu. 

Cho nên, ta rõ địch mà địch không rõ ta, thì ta 
chuyên nhất mà địch phân tán. Ta chuyên 1 chỗ, 
mà địch phân 10 nơi, thế là ta 10 đánh lại địch 1, 
thế là ta nhiều đánh lại địch ít. Ta nhiều địch ít, 
thì ta chắc thắng địch chắc thua. 

Ta muốn đánh nơi nào, địch không biết: không 
biết thì phải phòng bị nhiều nơi. Nó phòng bị 
nhiều nơi, thì ta có thể đánh vào nơi nó yếu nhất. 

Cho nên phòng bị phía trước thì phía sau ít. 
Phòng bị phía sau, thì phía trước ít. Phòng bị phía 
tả, thì phía hữu ít. Phòng bị phía hữu, thì phía tả 
ít. Nơi nào cũng phòng bị thì nơi nào cũng ít. 
Địch ít là vì nó phải phòng bị ta. 
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Ta đông là vì ta làm cho địch phải phòng bị. 
Cho nên, ta biết rõ chỗ ta đánh và ngày ta 

đánh, thì dù xa nghìn dặm, ta cũng có thể đánh 
thắng. Không biết chỗ đánh, không biết ngày 
đánh, thì tả không cứu được hữu, hữu không cứu 
được tả, sau không cứu được trước, trước không 
cứu được sau. Huống gì xa thì mươi dặm, gần thì 
vài dặm, cứu làm sao được. 

Cho nên, nghiên cứu tình hình địch mà biết 
kế hoạch ta đúng hay không. Thử địch mà biết 
cái lý động hay tĩnh. Xét rõ địa thế mà biết chỗ 
tử hay sinh. Xung đột nhỏ mà thử sức địch thừa 
hay thiếu. 

Cho nên binh hình khéo tột bực, đến nỗi không 
có hình. Không có hình tích, thì mật thám giỏi 
cũng dò không ra, địch nhân giỏi cũng mưu 
không được. Do hình mà ta đem quân đến chỗ 
thắng, mà quân ta không biết. Ai cũng biết cái 
hình ta thắng, song không ai biết cái hình vì đó 
mà làm nên thắng. Cho nên: cách chiến thắng 
không nên dùng đi dùng lại 2, 3 lần. Song nhân 
địch mà biến hóa thì vô cùng. 

Hình của binh cũng như hình của nước. Nước 
bỏ chỗ cao mà chảy vào chỗ thấp. Binh tránh chỗ 
mạnh mà đánh vào chỗ hèn. Nước tùy hình đất 
mà chảy. Binh tùy thế địch mà thắng. 
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Cho nên phòng bị phía trước thì phía sau ít. 
Phòng bị phía sau, thì phía trước ít. Phòng bị phía 
tả, thì phía hữu ít. Phòng bị phía hữu, thì phía tả 
ít. Nơi nào cũng phòng bị thì nơi nào cũng ít. 
Địch ít là vì nó phải phòng bị ta. 
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Ta đông là vì ta làm cho địch phải phòng bị. 
Cho nên, ta biết rõ chỗ ta đánh và ngày ta 

đánh, thì dù xa nghìn dặm, ta cũng có thể đánh 
thắng. Không biết chỗ đánh, không biết ngày 
đánh, thì tả không cứu được hữu, hữu không cứu 
được tả, sau không cứu được trước, trước không 
cứu được sau. Huống gì xa thì mươi dặm, gần thì 
vài dặm, cứu làm sao được. 

Cho nên, nghiên cứu tình hình địch mà biết 
kế hoạch ta đúng hay không. Thử địch mà biết 
cái lý động hay tĩnh. Xét rõ địa thế mà biết chỗ 
tử hay sinh. Xung đột nhỏ mà thử sức địch thừa 
hay thiếu. 

Cho nên binh hình khéo tột bực, đến nỗi không 
có hình. Không có hình tích, thì mật thám giỏi 
cũng dò không ra, địch nhân giỏi cũng mưu 
không được. Do hình mà ta đem quân đến chỗ 
thắng, mà quân ta không biết. Ai cũng biết cái 
hình ta thắng, song không ai biết cái hình vì đó 
mà làm nên thắng. Cho nên: cách chiến thắng 
không nên dùng đi dùng lại 2, 3 lần. Song nhân 
địch mà biến hóa thì vô cùng. 

Hình của binh cũng như hình của nước. Nước 
bỏ chỗ cao mà chảy vào chỗ thấp. Binh tránh chỗ 
mạnh mà đánh vào chỗ hèn. Nước tùy hình đất 
mà chảy. Binh tùy thế địch mà thắng. 
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Cho nên binh không có thế nhất định, cũng 
như nước không có hình nhất định. 

Biết nhân thế địch, biến hóa để tranh lấy thắng 
lợi, gọi là thần. 

Cho nên, kim mộc thủy hỏa thổ, sinh nhau lại 
khắc nhau. Xuân Hạ Thu Đông thì luôn luôn thay 
đổi. Ngày có khi dài khi vắn. Tháng có tháng tử 
tháng sinh. Cách chiến đấu cũng biến hóa vô cùng 
như vậy.  
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Глава VI 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ МЕСТА 

Во время сражения ценно захватить 
инициативу, ударить в слабое место и 
уклониться от сильного места противника, 
тогда ‒ победишь. 
Мы прибываем раньше и ждем противника ‒ 

это здорово. Прибываем после и вступаем в 
бой ‒ это утомительно. Поэтому отличный 
полководец завлекает противника прийти, а не 
позволяет противнику завлекать себя. 
Можно завлечь противника прийти, 

поскольку мы используем выгоду, заманивая 
его. Можно побудить противника не 
приходить, поскольку мы покажем ущерб, 
пугая его. Поэтому, если противник здоров, 
то мы можем утомить его. Противник сыт, а 
мы можем сделать его голодным. Противник 
спокоен, а мы можем привести его в 
движение. 
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Chương VII 

QUÂN TRANH 

Tướng vâng mệnh chúa, tập hợp quân đội, 
cùng địch đối diện mà ở, không gì khó bằng 
quân tranh. 

Khó tại nơi biết lấy đường quanh làm đường 
thẳng, biết đổi sự khó khăn thành sự ích lợi. 

Cho nên, ta đi đường quanh, lấy lợi mồi 
địch. Ta đi sau, mà đi đến trước. Thế là biết cách 
quanh và thẳng. Cho nên, quân tranh có lợi, mà 
cũng có nguy. 

Nguy là kéo cả quân mà tranh lợi, thì không kịp. 
Bỏ quân mà tranh lợi, thì mất của cải. (Trì trọng). 

Nếu đi suốt ngày đêm không nghỉ, để đến 
ngoài trăm dặm mà tranh lợi, thì nhiều tướng sĩ sẽ 
bị địch cầm tù; kẻ mạnh đi trước, người yếu đi 
sau, thì 10 phần chỉ một phần đến. Đi 50 dặm để 
tranh lợi, thì người thượng tướng sẽ bị và chỉ nửa 
số binh đi đến. Đi 10 dặm mà tranh lợi, thì ba 
phần binh, chỉ hai phần đi đến. 
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Vậy nên quân đội không có vận tải thì chết. 
Không có lương thực thì chết. Không có tích trữ 
thì chết. 

Lợi là: tướng giỏi phải lựa dịp mà làm. 
Chưa biết mưu mô của các nước, thì không thể 

ngoại giao. Không biết rõ hình thế rừng núi sông 
ngòi thì không thể hành quân. Không có người 
đưa đường thì không được địa lợi. 

Cho nên, việc binh cốt dùng mưu mẹo dối 
trá làm gốc. Lấy lợi mà động. Lấy phân hợp 
làm biến hoá.  

Cho nên khi mau thì như gió, lúc chậm thì như 
núi rừng. Khi đánh thì như lửa. Khi đứng thì 
vững như núi đá. Biến hóa thì như ngày đêm. Khi 
động thì như sấm sét. 

Biết rõ cái kế quanh thẳng, thì thắng. Đó là 
phép quân tranh. 

Nói không nghe khắp nên phải dùng kèn 
trống. Trông không thấy khắp nên phải dùng cờ 
hiệu. Kèn trống và cờ hiệu là để thống nhất sự 
nghe thấy của mọi người. 

Cho nên đánh ban đêm thì dùng nhiều lửa và 
trống, đánh ban ngày thì dùng nhiều cờ hiệu để 
làm rối loạn tai mắt của địch. 

Cho nên có thể làm dụt chí khí của quân đội 
và làm ngã lòng của tướng lĩnh bên địch. 
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Chương VII 

QUÂN TRANH 
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Cho nên, buổi sáng thì khí sắc sảo, lúc trưa thì 
khí mệt nhọc, ban chiều thì khí buồn rầu. Người 
khéo dùng binh thì tránh khí sắc sảo của địch, mà 
đánh vào khí mệt nhọc và khí buồn rầu của nó. 
Đó là phép trị khí. 

Ta giữ trật tự, để chờ địch rối loạn. Ta trấn 
tĩnh, để chờ địch xôn xao. Đó là phép trị tâm. 

Ta ở gần chờ địch ở xa tới. Ta khỏe để chờ địch 
mệt nhọc. Ta ăn no, chờ địch đói khát. Đó là phép 
trị lực. 

Chớ xem khinh ngọn cờ chỉnh tề của địch. Chớ 
xông mặt trận đường hoàng của địch. Đó là phép 
trị biến. 

Cho nên phép dùng binh, địch đóng trên đồi 
cao, thì ta chớ gượng trèo. Địch trở lưng cho cồn 
gò, thì ta chớ gượng chắn. Địch giả đò thoái, ta 
chớ đuổi theo. Địch đương sức hăng, ta chớ vội 
đánh. Địch kéo quân về nước nó, ta chớ đón lại. 
Khi vây quân địch, ta nên để hở một phía. Khi 
địch cùng đường ta chớ đuổi riết nó. Đó là phép 
quân tranh. 
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Глава VII 

СРАЖЕНИЯ АРМИЙ 

Полководец получает приказ правителя, 
собирает армию, занимает позиции напро-
тив противника ‒ нет ничего сложнее, чем 
сражения армий. 
Трудность состоит в том, чтобы знать, как 

превратить извилистую дорогу в прямую, 
знать, как превратить трудность в выгоду. 
Поэтому мы идем обходной дорогой, 

выгодой завлекаем противника. Мы высту-
паем позже, а приходим раньше. Значит, 
надо знать способ обхода и прямого 
движения. Поэтому в сражении есть выгода, 
а есть и опасность. 
Опасность состоит в том, что если 

привлечешь всю армию в борьбе за выгоду, то не 
успеешь. Бросишь армию в борьбе за выгоду, то 
утратишь имущество. (Застой). 
Если идти днями и ночами без отдыха, 
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спокойствии, ожидая волнений у противника. 
Это метод управления сердцем. 
Мы вблизи ждем прибытия противника 

издалека. Мы здоровы и ждем усталого 
противника. Мы сыты и ждем утомленного 
голодом и жаждой противника. Это метод 
управления силой. 
Не смотри с презрением на ровные ряды 

знамен противника. Не нападай на органи-
зованный фронт противника. Это метод 
управления изменениями. 
Поэтому метод управления армией таков: 

противник занял высоту, мы не лезем наверх. 
Противник стал спиной к возвышенности, мы 
не заграждаем. Противник притворно отсту-
пает, мы не преследуем его. Противник полон 
сил, мы не спешим нападать. Противник 
выводит войска к себе в страну, мы не 
препятствуем. При окружении войск про-
тивника, мы оставляем открытой одну сторону. 
Когда противник в безвыходном положении 
мы не добиваем его. Это метод сражения 
армий. 
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Chương VIII 

CHÍN SỰ BIẾN 

1. Chớ đóng dinh ở nơi dơ bẩn và nơi khó 
đi lại. 

2. Chớ đánh trận trong nước trung lập. 
3. Chớ dừng lại nơi tuyệt địa (là nơi khó nước, 

khó lương thực, khó giao thông). 
4. Chỗ bị vây thì phải dùng mưu tránh thoát. 
5. Chỗ tử địa thì phải liều đánh. 
6. Đường không nên đi thì chớ đi đường đó. 
7. Quân đội địch có khi không nên đánh, thì 

chớ đánh. 
8. Thành có khi không nên vây. Đất có khi 

không nên tranh. 
9. Mệnh lệnh của chúa có khi không nên theo. 

Tướng mà biết chín điều biến hóa đó, tức là biết 
dùng binh. Nếu không biết sự ích lợi của chín 
điều biến hóa đó, thì tuy biết địa hình cũng không 
dùng được địa lợi, tuy biết địa lợi cũng không biết 
khéo dùng binh. 
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Cho nên người tướng khôn khéo phải xét phía 
lợi và phía hại trong một việc. Biết nắm chặt phía 
lợi trong sự hại, thì hoàn thành được nhiệm vụ. 
Biết tránh khỏi phần hại trong sự lợi, thì khỏi gặp 
sự khó khăn. 

Cho nên lấy sự hại mà buộc người phải phục 
ta. Lấy sự lợi mà buộc người phải theo ta. 

Cho nên phép dùng binh: chớ chắc rằng địch 
không đến, nhưng chắc nơi ta có cách đề phòng 
nó. Chớ chắc nơi địch không đánh ta, nhưng chắc 
nơi ta làm cho nó không thể đánh. 

Cho nên có năm điều nguy hiểm cho người 
làm tướng: 

1- Liều, thì hay chết. 
2- Nhát, thì hay bị địch bắt. 
3- Tính nóng, thì hay bị địch lừa. 
4- Quá liêm, thì có khi bị địch làm nhục. 
5- Quá yêu dân, có khi bị phiền. 
Nếu không cẩn thận, thì năm điều đó có thể 

làm hư người tướng và làm hỏng việc dùng binh. 
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Глава VIII 

ДЕВЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

1. Не разбивай лагерь в грязной местности 
с плохими условиями передвижения. 

2. Не вступай в бой на территории 
нейтральной страны. 

3. Не останавливайся в крайней местности 
(где имеются трудности с водой, продо-
вольствием и транспортной доступностью). 

4. В местности окружения используй 
замысел прорыва и выхода. 

5. В местности смерти рискуй и дерись. 
6. Не иди по дороге, по которой не следует 

идти. 
7. Не нападай на армию противника, на 

которую не следует нападать. 
8. Бывают крепости, которые не следует 

осаждать. Бывают земли, за которые не следует 
сражаться. 
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Chương IX 

PHÉP HÀNH QUÂN 

Đi đường núi thì nên đi theo khe nước. 
Chỗ núi mà giao thông dễ, thì chiếm nơi cao 

mà dàn trận. 
Địch ở nơi cao thì chớ trèo mà đánh nó. 
Đó là phép hành quân miền núi. 
Qua sông thì qua cho mau. 
Địch qua sông, ta chờ nó qua nửa sông rồi sẽ 

đánh nó. 
Chớ dàn trận trên bờ sông. 
Gần sông thì phải tìm chỗ cao và giao thông dễ 

mà dàn trận. 
Qua sông chớ đi ngược dòng sông. 
Đó là phép hành quân miền nước. 
Qua đầm phải đi qua mau. 
Nếu cần phải đánh với địch ở vùng đầm, thì 

dựa chỗ có nước có cỏ, mà trở lưng cho cây cối. 
Đó là phép hành quân ở vùng đầm. 
Ở đất bằng, thì phía hữu nên dựa vào đồi, 
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phía trước thì khống chế các tử địa (chỗ hiểm, có 
sông nước, núi dốc, địch khó tiến lên), phía sau có 
sinh địa là chỗ dễ vận động, dễ thoái. 
Đó là phép hành quân vùng đất bằng. 
Khéo dùng bốn địa lợi đó thì thắng. 
Quân đội ưa chỗ cao, mà ghét chỗ thấp. Quý 

chỗ sáng mà ghét chỗ tối. Ăn no ở tốt, binh lính 
mạnh khỏe, thế thì chắc thắng. 

Nơi cồn gò đê đồi, thì đóng dinh về phía Đông 
Nam (mùa Đông thì ấm, mùa Hạ thì mát). 

Thế là địa thế giúp ích cho quân đội. 
Trên nguồn có mưa, nước chảy xoáy xuống, 

phải chờ nước đứng, ta sẽ lội qua suối. 
Đất có mấy thứ: 
1- Dốc đứng. 
2- Lòng chảo (thung lũng). 
3- Ngục giời (rừng núi bao bọc, dễ vào khó ra 

như cái nhà ngục). 
4- Lưới giời (gai gốc mịt mù, khó đi lại, như 

một cái lưới). 
5- Bẫy giời (bùn lầy, ướt át, khó đi lại, như giời 

đặt bẫy). 
6- Hang giời (đường lối chật hẹp, hố sâu 

hang nhiều). 
Những chỗ như thế, thì ta nên tránh. Gần 
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 HỒ CHÍ MINH 69 

Chương IX 

PHÉP HÀNH QUÂN 

Đi đường núi thì nên đi theo khe nước. 
Chỗ núi mà giao thông dễ, thì chiếm nơi cao 

mà dàn trận. 
Địch ở nơi cao thì chớ trèo mà đánh nó. 
Đó là phép hành quân miền núi. 
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Địch qua sông, ta chờ nó qua nửa sông rồi sẽ 
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mà dàn trận. 
Qua sông chớ đi ngược dòng sông. 
Đó là phép hành quân miền nước. 
Qua đầm phải đi qua mau. 
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phía trước thì khống chế các tử địa (chỗ hiểm, có 
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5- Bẫy giời (bùn lầy, ướt át, khó đi lại, như giời 
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xung quanh quân đội ta, nếu có chỗ hiểm trở, 
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ao giếng, lau lách, rừng núi, thì ta phải lùng xét 
rất cẩn thận. Đó là những nơi bọn gian hay nấp. 

32 cách xét sự động tĩnh của địch: 
1- Gần ta mà địch lặng lẽ, là nó cậy có chỗ hiểm. 
2- Xa ta mà địch đến khiêu chiến, là nó muốn 

mồi ta tiến lên. 
3- Địch cố ý ở chỗ dễ bị ta đánh, là nó muốn 

lừa ta. 
4- Nhiều cây cối lay động, là địch đi đến. 
5- Nhiều cỏ lá phất phơ, là địch làm nghi binh. 
6- Chim bay lên, là địch đặt phục binh. 
7- Nhiều con thú sợ chạy, là địch mò vào. 
8- Đất bụi bay cao và nhọn là xe địch đến. 
9- Bay thấp mà rộng là binh địch. 
10- Bay rời rạc từng lối là địch đi lấy củi. 
11- Bay ít mà khi qua khi lại, là địch đóng dinh. 
12- Địch đối với ta ngọt ngào, mà đồng thời nó 

thêm chuẩn bị, là nó muốn tiến. 
13- Nó đối với ta hung hăng và làm bộ tiến tới, 

là nó sắp lui.  
14- Khi không mà nó xin hoà, là nó dùng mưu. 
15- Xe hạng nhẹ của địch chạy trước ra hai bên 

là nó sắp dàn trận. 
16- Xe vừa chạy, vừa thúc quân, là địch chực 

xông đánh ta. 
17- Địch nửa tiến, nửa thoái là nó mồi ta. 
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18- Quân địch chống gậy mà đứng, là nó đói. 
19- Đi lấy nước mà thò đầu uống trước, là 

nó khát. 
20- Thấy lợi mà không biết tiến đến, là nó mệt. 
21- Chỗ nhiều chim đậu, là không có địch. 
22- Đi đêm mà hò hét, là chúng nó sợ. 
23- Binh lính xôn xao, là tướng không nghiêm. 
24- Cờ xí lộn xộn, là trật tự loạn. 
25- Tướng lĩnh giận dữ, là nó mệt nhọc. 
26- Giết ngựa mà ăn, là địch hết lương. 
27- Nồi chảo không đem vào nhà, là địch 

cùng túng.  
28- Tướng nói ngon ngọt với binh, là binh 

không phục tướng. 
29- Hay thưởng quá, là tướng đã lận quận. 
30- Hay phạt quá, là tướng đã khốn đốn. 
31- Trước hung tợn mà sau lại sợ quân lính 

mình, là tướng khờ dại. 
32- Địch úy lạo hoặc cảm ơn ta, là nó muốn 

nghỉ đánh. 
Địch khiêu chiến, song mãi không đánh tới, 

mà cũng không kéo lui, gặp lúc như thế, ta phải 
xét cẩn thận. 

Cho nên binh không cần nhiều lắm nếu biết 
hợp sức đồng lòng và xét rõ tình hình của địch, 
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18- Quân địch chống gậy mà đứng, là nó đói. 
19- Đi lấy nước mà thò đầu uống trước, là 

nó khát. 
20- Thấy lợi mà không biết tiến đến, là nó mệt. 
21- Chỗ nhiều chim đậu, là không có địch. 
22- Đi đêm mà hò hét, là chúng nó sợ. 
23- Binh lính xôn xao, là tướng không nghiêm. 
24- Cờ xí lộn xộn, là trật tự loạn. 
25- Tướng lĩnh giận dữ, là nó mệt nhọc. 
26- Giết ngựa mà ăn, là địch hết lương. 
27- Nồi chảo không đem vào nhà, là địch 

cùng túng.  
28- Tướng nói ngon ngọt với binh, là binh 

không phục tướng. 
29- Hay thưởng quá, là tướng đã lận quận. 
30- Hay phạt quá, là tướng đã khốn đốn. 
31- Trước hung tợn mà sau lại sợ quân lính 

mình, là tướng khờ dại. 
32- Địch úy lạo hoặc cảm ơn ta, là nó muốn 

nghỉ đánh. 
Địch khiêu chiến, song mãi không đánh tới, 

mà cũng không kéo lui, gặp lúc như thế, ta phải 
xét cẩn thận. 

Cho nên binh không cần nhiều lắm nếu biết 
hợp sức đồng lòng và xét rõ tình hình của địch, 
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thì cũng thắng được. Nếu không xem xét kỹ và 
khinh địch thì binh nhiều cũng thất bại. 

Binh chưa thân thiết theo mình, mà phạt họ thì 
họ không phục. Họ không phục thì khó dùng. 

Binh đã thân thiết theo mình, mà phạt họ 
không sợ, thì không thể dùng. 

Cho nên, lấy lòng thân ái làm cho họ mến, 
lấy kỷ luật nghiêm làm cho họ phục, thì chắc 
dùng được. 

Mệnh lệnh thi hành hẳn hoi để dạy chúng, thì 
chúng phục. Mệnh lệnh thi hành không hẳn hoi, 
thì chúng không phục. Mệnh lệnh thi hành hẳn 
hoi là vì được lòng chúng. 

 
 
 

 

74 О ЗАКОНАХ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ 

Глава IX 

МЕТОД ВОЕННОГО ПОХОДА 

Идя по горной дороге, следует переме-
щаться вдоль источников воды. 
В горах с хорошим транспортным сообще-

нием занимай высоты и располагай войска в 
боевом порядке. 
Если противник занял высоту, то не лезь на 

него с боем. 
Это методы перемещения армии в горах. 
Переправляясь через реку, переправляйся 

быстро. 
Противник переправляется через реку, мы 

ждем, пока он дойдет до середины реки и 
нападаем на него. 
Не располагай войска в боевом порядке на 

берегу реки. 
У реки следует найти высокое место с 

хорошими транспортным сообщением для 
расположения в боевом порядке. 
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Chương X 

ĐỊA HÌNH 

Địa hình có 6 thứ: 1 là thông, 2 là quải, 3 là chi, 
4 là ải, 5 là hiểm, 6 là xa. 

1- Ta có thể qua, địch có thể lại, gọi là thông. 
Gặp chỗ như thế, ta trước chiếm chỗ cao, mở 
đường lương thực, để mà đánh, thì thắng. 

2- Đi qua dễ, trở lại khó, gọi là quải. Gặp chỗ 
như thế, nếu địch không chuẩn bị, thì ta đánh, 
nếu địch có chuẩn bị thì ta chớ đánh. (Vì tiến 
đánh thì dễ, mà thoái lui thì khó). 

3- Ta ra không lợi. Địch ra cũng không lợi, gọi 
là chi, gặp chỗ như thế, dù địch mồi ta, ta cũng 
chớ đánh. Ta phải mồi địch ra nửa chừng mà 
đánh thì mới lợi cho ta. 

4- Nếu ta tới trước chỗ ải, thì giữ các nẻo 
đường mà chờ địch. Nếu địch tới trước ải mà giữ 
các nẻo đường, thì ta chớ đánh. Nếu địch không 
giữ các nẻo đường, thì ta đánh. 

5- Ở đất hiểm, ta tới trước, thì giữ chỗ cao 
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mà chờ địch. Nếu địch đến trước, thì ta kéo đi, 
chớ đánh. 

6- Đất xa, là địch với ta cách nhau xa, đánh thì 
không lợi. 

Người làm tướng phải xét rõ 6 địa hình đó. 
Cho nên có 6 sự bại hoại có thể xảy ra ở trong 

quân đội: 1 là chạy, 2 là không phục tùng, 3 là rã 
rời, 4 là tan nát, 5 là rối loạn, 6 là thất bại. 

1- Lực lượng ngang nhau, binh khí 1 phần 
đánh lại 10 phần địch, (chắc là thua chạy) gọi 
là chạy. 

2- Binh mạnh quan yếu, binh không phục tùng 
mệnh lệnh quan. 

3- Quan mạnh binh yếu, không có sức đánh 
gọi là rã rời. 

4- Quan binh hờn giận vì tướng không biết tài 
năng mình, gặp địch họ cứ đánh liều mà thua. 
Thế gọi là tan nát. 

5- Tướng nhút nhát, không nghiêm trang, dạy 
dỗ không khéo, thay quan đổi lính luôn luôn, dàn 
binh lộn xộn, gọi là loạn. 

6- Đem binh ít, đánh địch nhiều, đem sức yếu 
đánh địch mạnh, không biết lựa chọn bộ đội đến 
nỗi thất bại. 

Bị một trong sáu điều đó, nhất định thất bại. 
Người làm tướng phải hết sức chú ý. 
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(Ông Ngô Tử  nói: trong nước không hoà 
thuận, thì không thể phái quân đội. Trong quân 
đội không hoà thuận, thì không thể ra trận. Trong 
trận không hòa thuận, thì không thể thắng lợi). 
Địa hình là để giúp cho binh, cho nên trách 

nhiệm của tướng là: 
1- Xem xét địa hình hiểm hay bằng, gần hay 

xa, để cân nhắc sức địch, mà làm cho ta thắng. 
Biết rõ điều đó mà đánh, thì thắng. Không biết 

rõ mà đánh, thì thua. 
Người làm tướng cốt làm trọn trách nhiệm của 

mình. Cho nên khi tiến cũng không cầu danh, khi 
thoái cũng không tránh tội. Chỉ cốt lợi dân lợi 
nước. Thế là một người tướng tốt của nước nhà. 

2- Mến binh ta như con trẻ, cho nên có thể 
cùng họ xông pha nguy hiểm. Thương binh lính 
ta như con yêu, cho nên khiến họ cùng tử sinh. 
Ở tốt với binh, mà không biết sai khiến họ, yêu 

họ mà không biết mệnh lệnh họ, họ lôi thôi mà 
không biết ngăn cản họ, thì hóa ra như con mất 
dạy. Vậy thì không thể dùng họ. 

3- Biết binh ta có thể đánh, nhưng không biết 
địch có thể đánh hay không. Thế thì chỉ biết thắng 
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không rõ địa hình có thể đánh hay không, thế 
cũng chỉ biết thắng một nửa. 
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nắm chắc. 

(Biết sức ta, biết sức địch, là phải biết dùng 
thiên thời địa lợi, thì mới thắng. 

Ông Khổng Minh nói: trước nhất cốt lấy lòng 
dân, thứ hai mới cốt lấy thành trì của địch). 
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(Ông Ngô Tử  nói: trong nước không hoà 
thuận, thì không thể phái quân đội. Trong quân 
đội không hoà thuận, thì không thể ra trận. Trong 
trận không hòa thuận, thì không thể thắng lợi). 
Địa hình là để giúp cho binh, cho nên trách 

nhiệm của tướng là: 
1- Xem xét địa hình hiểm hay bằng, gần hay 

xa, để cân nhắc sức địch, mà làm cho ta thắng. 
Biết rõ điều đó mà đánh, thì thắng. Không biết 

rõ mà đánh, thì thua. 
Người làm tướng cốt làm trọn trách nhiệm của 

mình. Cho nên khi tiến cũng không cầu danh, khi 
thoái cũng không tránh tội. Chỉ cốt lợi dân lợi 
nước. Thế là một người tướng tốt của nước nhà. 

2- Mến binh ta như con trẻ, cho nên có thể 
cùng họ xông pha nguy hiểm. Thương binh lính 
ta như con yêu, cho nên khiến họ cùng tử sinh. 
Ở tốt với binh, mà không biết sai khiến họ, yêu 

họ mà không biết mệnh lệnh họ, họ lôi thôi mà 
không biết ngăn cản họ, thì hóa ra như con mất 
dạy. Vậy thì không thể dùng họ. 

3- Biết binh ta có thể đánh, nhưng không biết 
địch có thể đánh hay không. Thế thì chỉ biết thắng 
có một nửa, biết địch có thể đánh nhưng không 
biết binh ta có thể đánh hay không, thế thì chỉ biết 
thắng một nửa. Biết có thể đánh được địch nhưng 

 

84 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

không rõ địa hình có thể đánh hay không, thế 
cũng chỉ biết thắng một nửa. 

4- Cho nên biết dùng binh, thì động mà không 
rối, tĩnh mà không cùng. 

Cho nên nói rằng: biết ta biết người, thắng 
chắc phần mười. Biết giời biết đất, thắng lợi 
nắm chắc. 

(Biết sức ta, biết sức địch, là phải biết dùng 
thiên thời địa lợi, thì mới thắng. 

Ông Khổng Minh nói: trước nhất cốt lấy lòng 
dân, thứ hai mới cốt lấy thành trì của địch). 
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Chương XI 

CHÍN THỨ ĐẤT 

Trong phép dùng binh có chín thứ đất: tán địa, 
khinh địa, tranh địa, giao địa, cù địa, trọng địa, kỷ 
địa, vi địa, tử địa. 

1- Các chư hầu tự đánh nhau trong nước mình 
gọi là tán địa. (Vì lòng binh lính tản mạn, không 
chuyên nhất). 

Tán địa thì chớ đánh. (Trước phải làm cho 
quân ta chí khí chuyên nhất). 

2- Quân ta vào đất người, nhưng chưa vào sâu 
gọi là khinh địa. (Vì quân ta giác ngộ chưa sâu). 

Khinh địa thì chớ dừng lại. (Phải làm cho quân 
ta giác ngộ sâu hơn). 

3- Ta lấy được chỗ đó thì ta lợi. Địch lấy được 
chỗ đó thì địch lợi, gọi là tranh địa. (Như những 
nơi trọng yếu, bên nào cũng muốn tranh lấy). 

Tranh địa thì chớ đánh. Ta phải bao vây 
phía sau. 
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4- Ta có thể qua, địch có thể lại, gọi là giao địa. 
(Vì giao thông dễ dàng). 

Giao địa thì chớ tuyệt. Ta phải giữ cẩn thận. 
5- Đất trung lập, giáp giới nhiều nước. Ai đến 

trước thì được dân thiên hạ, gọi là cù địa. 
Cù địa thì ta ngoại giao cho khéo. 
6- Vào sâu đất người, xung quanh nhiều thành 

thị làng mạc, gọi là trọng địa. 
Trọng địa thì mau tranh lấy lương thực. 
7- Chỗ nhiều rừng núi đầm ao hiểm trở, gọi là 

kỷ địa. Gặp kỷ địa thì kéo đi mau. 
8- Đường vào thì hẹp, đi quanh co mới đến. 

Địch ít người cũng có thể đánh ta người đông, gọi 
là vi địa. (Rừng núi bao vây, tiến thoái đều khó). 

Vi địa thì phải dùng mưu. Chắn giữ những 
nẻo đường ra vào. 

9- Chỗ đó nếu đánh mau thì sống, không đánh 
mau thì chết, gọi là tử địa. 

Gặp tử địa thì phải kiên quyết đánh. 
Cho nên người tướng giỏi phải khiến cho địch 

phía trước, phía sau không giúp được nhau, chỗ 
đông chỗ ít, không cứu được nhau, kẻ trên kẻ 
dưới không ưa nhau, quan lính không ưa nhau, 
lính tráng không cùng nhau đồng tâm hiệp lực. 

Lợi cho ta thì ta động. Không lợi cho ta thì 
ta tĩnh. 
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4- Ta có thể qua, địch có thể lại, gọi là giao địa. 
(Vì giao thông dễ dàng). 
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5- Đất trung lập, giáp giới nhiều nước. Ai đến 

trước thì được dân thiên hạ, gọi là cù địa. 
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Trọng địa thì mau tranh lấy lương thực. 
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8- Đường vào thì hẹp, đi quanh co mới đến. 

Địch ít người cũng có thể đánh ta người đông, gọi 
là vi địa. (Rừng núi bao vây, tiến thoái đều khó). 

Vi địa thì phải dùng mưu. Chắn giữ những 
nẻo đường ra vào. 

9- Chỗ đó nếu đánh mau thì sống, không đánh 
mau thì chết, gọi là tử địa. 

Gặp tử địa thì phải kiên quyết đánh. 
Cho nên người tướng giỏi phải khiến cho địch 

phía trước, phía sau không giúp được nhau, chỗ 
đông chỗ ít, không cứu được nhau, kẻ trên kẻ 
dưới không ưa nhau, quan lính không ưa nhau, 
lính tráng không cùng nhau đồng tâm hiệp lực. 

Lợi cho ta thì ta động. Không lợi cho ta thì 
ta tĩnh. 
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Nếu quân địch một cách chỉnh tề kéo đến, thì 
ta nên tạm tránh chủ lực của nó. Ta nên trước - 
cướp lấy những chỗ rất cần cho nó, (như những 
nơi nó để kho tàng, những đường giao thông của 
nó...) thì nó phải thoái. 

Việc binh quý mau chóng. Ta đi theo con 
đường địch không ngờ, đánh vào chỗ địch không 
phòng bị. 

Quân ta vào sâu đất người, thì lòng họ chuyên 
nhất. Ta lấy lương thực ở nước địch, quân đội ta 
ăn no. 

Ta cẩn thận nuôi dưỡng họ chớ bắt họ lao 
khổ quá để nâng cao khí lực của họ. Ta đặt kế 
hoạch khôn khéo, thình lình đánh vào quân 
địch. Thế thì quân đội ta ai cũng không sợ chết, 
ai cũng hết sức đánh. 

Hễ quân lính đã đến chỗ xung quanh đều địch 
nhân, thì lòng họ kiên cố. Vào sâu đất địch, tinh 
thần họ bị ràng buộc, thì họ nhất trí ra sức đánh. 

Cho nên quân ta không chờ khuyên răn, mà họ 
tự giữ. Không chờ dặn dò mà họ tự nghe. Không 
chờ dạy bảo mà họ tự thân thiết với nhau. Không 
chờ mệnh lệnh mà họ tự tin. 

Ta phải cấm sự mê tín, và đề phòng sự tuyên 
truyền của địch. Thế thì dù chết quân ta cũng 
không muốn thoái. 

 

94 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

Quân ta không ham thừa tiền, không phải vì 
họ ghét của. Họ không sợ chết, không phải vì họ 
ghét sống lâu. (Nhưng vì không bị sự ham muốn 
vật chất bó buộc, thì chí khí càng kiên quyết). Khi 
có lệnh ra đánh thì những người đương bị bệnh, 
cũng hăng hái khóc lóc muốn theo ra trận. 

Cho nên dùng binh khéo thì như con rắn: 
“thốt nhiên”. Thốt nhiên là một thứ rắn ở 
Thường Sơn. Đánh đầu nó thì đuôi nó cứu, 
đánh đuôi nó thì đầu nó cứu. Đánh lưng nó thì 
đầu đuôi nó đều cứu. 

Thử hỏi, có thể khiến cho quân đội như con 
rắn thốt nhiên không? Có thể lắm. Người nước 
Ngô và người nước Việt xưa nay vẫn không ưa 
nhau. Nhưng họ đi chung một chiếc thuyền gặp 
cơn sóng gió thì họ cũng hết lòng cứu nhau, như 
tay phải cứu tay trái. 

Bởi vậy cần phải làm cho người yếu cũng nhất 
trí với người mạnh. Phải lợi dụng địa thế đất 
cứng cũng như địa thế đất mềm. (Cứng mềm là 
gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng, sinh tử). 

Người làm tướng phải yên tĩnh không để ai dò 
được mình. Phải nghiêm chính, lo xa và làm việc 
có hệ thống. 

Phải bưng bít tai mắt binh lính, không cho họ 
biết kế hoạch của mình. (Phải rất bí mật). 
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Phải thường thay đổi cách làm việc, thay đổi 
cách dùng mưu, làm cho người ta không dò đoán. 

Phải thường đổi chỗ ở, đổi đường đi, làm cho 
người ta không biết được. 
Đem quân ra trận, như trèo lên tường cao rồi 

cất cầu thang. Đem quân vào đất địch, thì như 
nẩy cò súng, (nghĩa là kiên quyết tiến tới, không 
nghĩ đến giở về). Như lùa bầy dê, đem đi thì đi, 
đem lại thì lại, họ không biết là đi đâu. 
Đem quân đến chỗ nguy hiểm là việc của 

tướng. Vậy nên tướng cần phải hiểu rõ chín sự 
biến đổi của địa thế, phải hiểu rõ lúc nào nên tiến, 
lúc nào nên thoái. Phải hiểu rõ tâm lý của người. 
Quân đội ta vào đất người vào cạn thì lòng họ rời 
rạc, vào sâu thì lòng họ nhất trí. Cho nên lúc bị 
vây thì họ ra sức chống cự, bất đắc dĩ thì họ ra sức 
đánh, bị bức thì họ liều. 

Quân đội giỏi, đánh nước lớn thì quân địch 
không tập trung được; ra oai với địch, thì bầu bạn 
nó không nhóm họp được. Cho nên ta lấy được 
thành và huỷ được nước địch. 

Thăng thưởng rất rộng rãi, mệnh lệnh rất 
nghiêm ngặt, chỉ huy ba quân cũng như sai khiến 
1 người. 

Bảo họ làm việc, chớ nói nhiều lời. 
Cho họ biết lợi, chớ nói đến hại. 
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Ném vào chỗ mất, thì họ mới còn. 
Hãm vào chỗ chết, thì họ mới sống. 
Đẩy vào chỗ hại, họ mới làm nên thắng lợi. 
Cho nên trong việc dùng binh, ta giả đò theo ý 

của địch, nhưng ta ra sức theo một phương 
hướng, thì ta có thể nghìn dặm phá địch. 

Thế thì gọi là khéo làm thì thành công. 
Vậy nên khi đã định dùng binh, thì phong toả 

các lối giao thông, hủy các giấy thông hành, không 
qua lại với địch nữa, ta tự sửa soạn công việc. 
Địch mở hé cửa ải, thì ta lập tức xông vào. 

Trước ta tranh lấy những nơi quan trọng của địch, 
(như cửa bể, thành trì,...), một mặt thì ta luôn luôn 
dự bị cùng địch quyết chiến. 

Cho nên ban đầu thì lặng lẽ như người con gái 
tơ. Khi địch mở cửa thì ta nhanh chóng như thỏ 
rừng, địch không trở tay kịp. 
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Phải thường thay đổi cách làm việc, thay đổi 
cách dùng mưu, làm cho người ta không dò đoán. 
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lúc nào nên thoái. Phải hiểu rõ tâm lý của người. 
Quân đội ta vào đất người vào cạn thì lòng họ rời 
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nghiêm ngặt, chỉ huy ba quân cũng như sai khiến 
1 người. 
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Поэтому, когда принял решение исполь-
зовать армию, заблокируй линии коммуни-
каций, уничтожь все пропуска, прекрати все 
сообщения с противником, мы сами решим все 
дела. 
Как только противник приоткроет двери, то 

мы сразу бросимся вперед. Предварительно 
мы захватим важные места противника (такие 
как, подходы к морям, городам,...), с одной 
стороны мы всегда готовы вступить в бой с 
противником. 
Поэтому сначала следует вести себя тихо, 

как невинная девушка. Когда противник 
откроет двери, то мы будем быстры, как дикий 
заяц, противник не успеет среагировать. 
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Chương XII 

PHÉP ĐÁNH BẰNG LỬA 

Đánh bằng lửa có năm cách: 
1- Đốt người. 
2- Đốt nơi địch để đồ đạc. 
3- Đốt vận tải của địch. 
4- Đốt kho tàng của địch. 
5- Đốt dinh trại của địch. 
Dùng lửa phải theo thiên thời và địa lý. 
Đốt lửa phải có máy móc và tài liệu. 
Nhen lửa phải xem thì giờ và ngày tháng. 
Thì giờ là lúc khô ráo. Ngày, tháng là theo 

ngôi sao Kỵ ở phía Đông Nam, sao Bích ở phía 
Đông Bắc, sao Dực, sao Chẩn ở Tây Nam. (Bốn 
ngôi sao ấy chỉ rõ ngày nào gió thổi phương 
hướng nào). 

Phải theo năm thứ hỏa công biến hóa mà 
tiếp ứng: 

1- Lửa cháy phía trong, thì ngoài phải tiếp 
ứng mau. 
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2- Lửa cháy mà quân địch vẫn lặng lẽ, thì ta 
phải chờ, chớ đánh vội. 

3- Lửa cháy rất mạnh, ta xét có thể đánh thì 
đánh, không thể đánh thì chớ đánh. 

4- Nếu có thể đốt dinh trại phía ngoài của địch 
thì đốt, không cần chờ có nội ứng. 

5- Lửa cháy trên gió, ta chớ tiến đánh dưới gió. 
Ban ngày gió lâu. Ban đêm gió chóng. 
Quân đội phải biết cách biến hóa của năm thứ 

lửa mà giữ gìn. Cho nên lấy lửa mà đánh thì sáng, 
lấy nước mà đánh thì mạnh. 

Nếu đánh được trận mà không mau mau thu 
lấy kết quả, thì không tốt. Vì hao phí sức người, 
sức của hư không. Cho nên người làm tướng phải 
tính trước. 

Không có lợi thì ta chớ động. Không chắc 
thắng, thì chớ dùng binh, không đến nguy cơ, thì 
chớ chiến tranh. 

Chúa không nên vì giận mà động viên. Tướng 
không nên vì căm khai chiến. Lợi cho nước thì ta 
hành động. Không lợi cho nước thì thôi. Giận có 
khi lại vui. Căm có khi lại hoà, nhưng nước mất 
thì không lại còn, người chết thì không lại sống. 
Cho nên chúa và tướng phải hết sức cẩn thận. 
Đó là cách yên nước nhà và toàn quân đội. 

 

108 О ЗАКОНАХ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ 

Глава XII 

МЕТОД НАПАДЕНИЯ ОГНЕМ 

Имеется пять способов нападения огнем: 
1- Сжечь людей. 
2- Сжечь места, где противник хранит 

имущество. 
3- Сжечь транспорт противника. 
4- Сжечь склады противника. 
5- Сжечь лагерь противника. 
Использовать огонь следует в зависимости 

от удачного времени и географии. 
Для поджога необходимо оборудование и 

материалы. 
Зажигая огонь, следует смотреть на время, 

день и месяц. 
Время ‒ это сухая пора. День и месяц 

должны соответствовать звезде Цзи на юго-
востоке, звезде Би на северо-востоке, звезде И, 
звезде Чжэнь на юго-западе. (Эти четыре 
звезды точно показывают в какой день, в каком 
направлении дует ветер). 
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Chương XIII 

DÙNG TRINH THÁM 

Đem binh mười muôn, đi đánh nghìn dặm, 
hao sức dân, tốn của nước, mỗi ngày mất nghìn 
vàng. Trong ngoài rộn rịp, ăn gió nằm mưa, 70 
vạn gia đình mất công ăn việc làm. Giữ nhau mấy 
năm để tranh thắng lợi trong một ngày. Nếu vì 
tiếc tiền mà không biết rõ tình hình của địch, thì 
khờ lắm. Nếu vậy thì không đáng làm tướng, 
không biết dùng binh, không bao giờ thắng. 

Cho nên chúa hiền tướng giỏi, đánh thì thắng 
lợi, thành công hơn người, là vì biết trước. 

Muốn biết trước không phải nhờ quỷ thần, 
không phải do bói toán. Muốn biết thì phải có 
người đi do thám cho rõ tình hình của địch. Cho 
nên có năm cách dùng trinh thám: 

1- Hương thám là dùng người làng làm trinh 
thám. (Cũng có thể xét lời chuyện trò và cách cử 
động của dân trong làng mà suy đoán tình hình 
của địch). 
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2- Nội gián là mua chuộc quan lính của địch 
làm trinh thám cho ta. 

3- Phản gián là lợi dụng bọn trinh thám 
của địch. 

4- Tử gián là ta giả làm lộ kế hoạch, khiến cho 
thấu đến tai địch. 

5- Sinh gián là những người trinh thám thường 
của ta. 

Cho nên, trong quân đội, không ai thân 
bằng trinh thám, không ai được thưởng nhiều 
bằng trinh thám, không việc gì bí mật bằng 
trinh thám. 

Không khôn khéo thì không dùng được trinh 
thám, không nhân nghĩa thì không khiến được 
trinh thám. Không tinh anh thì không hiểu được 
sự thực của trinh thám. 

Việc gì cũng cần có trinh thám. (Nếu không có 
trinh thám thì không hiểu rõ tình hình). 

Việc trinh thám chưa bắt đầu làm, mà đã lộ 
tiếng ra, thì người trinh thám và người nó nói với 
đều đáng tội chết. 

(Vì làm lộ bí mật). 
Ta muốn đánh quân đội nào, muốn vây thành 

nào, muốn giết tướng nào của địch, thì trước phải 
biết rõ ai là người tướng địch, những kẻ thân cận 
nó là ai, những người thường đi lại gặp nó là ai, 
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những người canh cửa, người hầu hạ, người hộ vệ 
nó là ai, tính nết thế nào? Trách nhiệm của bọn 
trinh sát ta, là phải dò biết cho rõ. 

Xét hỏi bọn trinh thám của địch nó tới do thám 
ta. Lấy lợi mà dỗ nó. Tìm cách mà dùng nó. Như 
vậy mới có phản gián. 

Do đó mà biết tin tức, cho nên sai khiến 
được hương gián và nội gián. Do nó mà biết, 
cho nên tử gián làm việc giả có thể thấu đến tai 
địch. Do nó mà biết, cho nên sinh gián có thể 
làm việc theo kỳ hạn. 

Công việc các hạng trinh thám đều nhờ phản 
gián mà biết rõ. Cho nên ta phải đối đãi với bọn 
phản gián một cách rất rộng rãi. 
Đời xưa, nhà Ân thắng lợi, là vì có ông Y Doãn 

ở bên nhà Hạ, nhà Chu thắng lợi là vì có ông Lữ 
Vọng ở bên nhà Ân. 

Cho nên chúa hiền tướng giỏi biết dùng 
những người khôn khéo nhất đi làm trinh thám, 
mà thành công to. Đó là việc cốt yếu cho việc 
dùng binh quân đội nhờ đó mà hành động. (Nay 
các nước có 2 hạng trinh thám: một là trinh thám 
chiến lược, ngày thường do thám quân sự và chính 
trị nước ngoài, hoặc cổ động nhân dân các nước 
đó phản đối chính sách của Chính phủ họ. Hai là 
trinh thám chiến thuật, ngày thường thì do thám 
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binh bị của nước ngoài, lúc chiến tranh thì làm 
việc phá hoại). 

Kết luận vắn tắt 13 chương của ông Tôn Tử là: 
Muốn thành công: thì phải biết trước mọi việc. 
Muốn biết trước mọi việc: thì phải dùng 

trinh thám! 
 
 

Tổng bộ Việt Minh xuất bản 
tháng 2 năm 1945 
Sách lưu tại Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam. 

In theo sách Việt Minh  
xuất bản. 
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Tổng bộ Việt Minh xuất bản 
tháng 2 năm 1945 
Sách lưu tại Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam. 

In theo sách Việt Minh  
xuất bản. 
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разведкой военной и политической ситуации 
иностранных государств или настраивают 
народ в разных странах выступать против 
политики их Правительств. Второе ‒ это так-
тическая разведка, в обычное время они занима-
ются разведкой вооружения иностранных 
государств, а во время войны они занимаются 
проведением диверсий). 
Краткий вывод 13 глав господина Сунь-цзы 

состоит в следующем: 
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Хочешь знать все наперёд: надо исполь-

зовать разведчиков! 
 
 

Целиком издано Вьетминем в 
феврале 1945 года. 
Книга хранится в Музее 
вьетнамской революции. 

Напечатано по книге, 
изданной Вьетминем. 
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

Theo các nhà nghiên cứu “binh pháp” của Tôn 
Tử ở Nhật Bản thì Tôn Tử đã dựa vào 10 nguyên 
lý chính để sáng tạo ra binh pháp của ông. 
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người, đánh trận có khi được khi thua. Không biết 
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_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.258-260. 
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đương định kế hoạch chiến tranh, phải tự xét 
mình xem đã đủ 5 điều kiện chính sau này chưa: 

1- Đạo nghĩa, là chính sách của chính phủ đối 
với dân chúng - chính sách này phải hợp với 
nguyện vọng và quyền lợi của dân chúng. Đối với 
dân, chính phủ phải thi hành một nền chính trị 
liêm khiết như cải thiện đời sống của nhân dân, 
cứu tế thất nghiệp, sửa đổi chế độ xã hội, phát 
triển kinh tế, văn hoá, v.v.. Có như thế, dân chúng 
mới đoàn kết chung quanh chính phủ, mới vì 
quyền lợi thiết thân của mình mà hy sinh sống 
chết giết giặc. Có như thế thì dù tình thế nguy 
khốn đến bực nào, dân chúng không sợ hãi gì hết 
mà cố sức quyết chiến, quyết thắng. 

2- Thiên thời, nghĩa là lợi dụng ngày, đêm, 
sớm, tối, mưa, nắng, nóng, rét ... 

Về thời cổ, tối kỵ là đánh trận vào lúc rét quá 
hay nóng quá, vì sợ binh sĩ chết rét hay chết dịch 
nhiều hơn là chết vì chiến tranh. Ngay trong thời 
đại khoa học ngày nay, sự phòng nóng rét đã 
tiến bộ nhưng chưa thể chinh phục hẳn được 
thời tiết. Trong trận chiến tranh vừa qua, ở mặt 
trận Nga Đức, rét đến nỗi dầu xăng trong ô tô 
hay xe tăng đông lại và bùn lầy cao ngập gối làm 
cho xe cộ không đi lại được nên hành quân rất 
khó khăn. 

 

122 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

Vậy khoa nghiên cứu thời tiết, nóng rét, mưa 
gió rất cần cho quân sự. Như lúc pháo binh bắn 
đại bác, lúc phóng hơi ngạt, lúc phi cơ ném bom, 
hay lúc chiến hạm hoạt động phải biết trước thời 
tiết mới có thể định đoạt được. Lại như lúc đặt 
phòng thuốc cho binh sĩ, lúc bố trí những nơi 
chứa quân nhu, lúc đặt kế hoạch vận tải binh 
lương, khí giới, và lúc thiết lập cửa bể hay trường 
tàu bay, không thể không biết rõ khí hậu ở những 
nơi định lập. 

3- Địa lợi, là từ nơi căn cứ ra đến chiến trường 
xa hay gần, chiến địa hiểm trở hay bằng phẳng, 
chiến tuyến rộng hay hẹp, địa điểm lui quân có an 
toàn hay không an toàn. Đó là khoa địa hình học 
ngày nay cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trong khi 
đánh trận. 

4- Tướng nghĩa, là người làm tướng chỉ huy 
phải có đủ trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Trí là 
mưu trí. Nếu có đủ mưu trí có thể quyết định 
được thua từ ngoài nghìn dặm. Tín là không lừa 
dối, thưởng phạt công bình, tài chính phân minh. 
Nhân là yêu binh sĩ, yêu nhân dân. Dũng là 
không sợ hãi, trầm tĩnh để chiến đấu và gặp nguy 
nan phải tiến trước binh sĩ. Nghiêm là không 
dung thứ, phải nghiêm trang và trọng kỷ luật. 
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5- Pháp gồm có 3 mục là: 
a- Cách tổ chức quân đội lúc bình thời thế nào, 

lúc thời loạn thế nào. 
b- Quy luật làm việc của các quan trưởng1), 

nghĩa là lúc làm việc, các quan trưởng phải làm 
đúng quy luật đã định. 

c- Quân phí, quân nhu phải lo tính cho đầy đủ. 
Năm điều nói trên, người làm tướng tất phải 

biết rõ. Thế tức là biết mình. Nhưng biết phải có 
làm. Làm được thời sẽ có đủ nhân hòa, địa lợi, 
thiên thời, tướng giỏi, quân nhu đầy đủ để nắm 
chắc được phần thắng trong lúc chiến tranh. 

Q.Th. 

Báo Cứu quốc,  
số 242, ngày 17/5/1946. 

_____________ 

1) Người chỉ huy (B.T).

124 О ЗАКОНАХ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ 

ЗАКОНЫ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ*  

По мнению исследователей “законов 
войны” Сунь-цзы в Японии, Сунь-цзы опи-
рался на 10 основных принципов в процессе 
создания своих законов войны. 

Первый принцип ‒ надо уметь предвидеть.  
Перед тем как начать войну, надо узнать 

себя, узнать другого, узнать удачное время и 
удобное место, чтобы определить план 
действий, только так можно победить в бою.  

Сунь-цзы говорил: “Познав себя и познав 
другого, сражайся сто раз, победишь в ста 
боях. Только познав себя, но, не познав 
другого, один раз победишь, другой раз 
проиграешь. Не познав ни себя, ни другого, в 
каждом бою будешь терпеть поражение”.  

_____________ 

* Хо Ши Мин. Полное собрание сочинений (Издание
третье). Ханой: Гос. Политиздат, 2011, т.4, стр. 258-260. 
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надлежащие кадры, удобное место, удачное 
время, талантливый полководец, достаточно 
снаряжения, чтобы надежно управлять слага-
емыми победы во время войны. 

Q.Th. 
 
 

Газета Спасение родины,  
Номер 242, дата 17/5/1946.  
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

PHƯƠNG PHÁP TÁC CHIẾN 

Phép dụng binh. 
Phép dụng binh, mỗi thời mỗi khác. Về thời 

cổ, theo Tôn Tử phải huy động “Nghìn chiến xa 
chạy thật nhanh dùng vào việc đánh phá. Phụ 
vào những chiến xa đó, phải có nghìn chiến xa 
bọc da dùng vào việc phòng ngự. Lại thêm 
mười vạn quân mặc áo giáp, đội mũ sơn và có 
đủ vũ khí”. 
Đã động viên một số quân đội lớn như thế, 

còn phải lo tính việc chở lương thực và các chiến 
phí khác, nên Tôn Tử nói: 

“Muốn điều động đại đội binh mã đi đánh 
phương xa, phải lo tính làm sao chở được lương 
thực ra ngoài chiến trường cách xa nghìn dặm, 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.261-264. 
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phải trù liệu mọi thứ chiến phí khác để chi về việc 
chiến tranh ở trong nước cũng như ở ngoài nước; 
về việc tiếp đãi ngoại giao, đại sứ, về việc thuê các 
gián điệp, về việc sắm các vật liệu, chế tạo vũ khí, 
chiến xa... Tính ra mỗi ngày phải tiêu đến hàng 
vạn triệu”. 
Đời xưa, bài binh bố trận cũng dùng chiến xa 

làm động lực chính. Những chiến xa đó có thể coi 
như đội cơ giới lớn ngày nay. Trong hồi chiến 
tranh trước và mới rồi, không nước nào không cố 
sức tổ chức đội cơ giới hóa có đủ các thứ chiến xa 
như xe tăng, xe bọc sắt, xe hơi, xe tải, súng đại 
bác, v.v. để tăng gia lực lượng đánh phá, chuyển 
vận, phòng giữ cho có hiệu quả. 

Các chiến phí rất quan hệ đến sự thắng bại của 
chiến tranh. Quân đội với chiến phí bao giờ cũng 
đi đôi với nhau. Quân đội tinh nhuệ, nhưng thiếu 
chiến phí cũng thành quân đội hèn yếu. Chiến phí 
không biết thế nào gọi là đủ được. Phải do chiến 
tranh lâu hay chóng, quân đội nhiều hay ít, chiến 
trường xa hay gần, mới có thể tạm thời quyết 
định được chiến phí. 

Chiến phí ấy lấy ở đâu? Phải lấy ở dân chúng 
bằng cách đánh thuế, trưng thu, tịch thu... Có khi 
chiến tranh kéo dài, dân chúng phải tiết kiệm ăn, 
mặc, phải nộp cả khí cụ bằng kim khí để đúc 
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súng, chế đạn. Vậy trước khi tham dự chiến tranh, 
phải lo cung cấp chiến phí cho đầy đủ mới mong 
chiến thắng được quân thù. 

Phải đánh thật nhanh để thắng nhanh. 
Về vấn đề này, Tôn Tử nói: “Chiến tranh cần 

phải giải quyết thật nhanh chóng, sớm ngày nào 
hay ngày ấy. Kéo dài ra chỉ làm hao binh, tổn 
tướng, mất nhuệ khí chiến đấu, làm tài nguyên 
của quốc gia bị kiệt quệ, nhân dân điêu đứng”. 

Thật vậy, chiến tranh càng kéo dài, càng bất 
lợi; chẳng những quốc gia bị hãm vào vòng suy 
nhược, các nước khác lại nhân cơ hội dòm ngó 
hoặc gây chiến để cướp đất đai hoặc uy hiếp bắt 
phải nhượng bộ về phương diện này hay phương 
diện khác. 

Vì vậy, Tôn Tử khuyên: “Đã dự chiến tranh, 
phải tập trung hết thảy lực lượng, bày hết mưu 
kế thắng nhanh được quân thù mới có lợi. Trái 
lại, không xét tương lai, không xem tình thế để 
đến nỗi chiến tranh kéo dài, sẽ xảy ra vạn sự 
không hay”. 

Bất đắc dĩ mới phải gây ra chiến tranh. Vậy 
một khi đã dự chiến tranh không sao tránh 
khỏi được sự hao tổn. Muốn giảm sự hao tổn 
đó, phải giải quyết chiến tranh một cách thật 
mau chóng. 
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đi đôi với nhau. Quân đội tinh nhuệ, nhưng thiếu 
chiến phí cũng thành quân đội hèn yếu. Chiến phí 
không biết thế nào gọi là đủ được. Phải do chiến 
tranh lâu hay chóng, quân đội nhiều hay ít, chiến 
trường xa hay gần, mới có thể tạm thời quyết 
định được chiến phí. 

Chiến phí ấy lấy ở đâu? Phải lấy ở dân chúng 
bằng cách đánh thuế, trưng thu, tịch thu... Có khi 
chiến tranh kéo dài, dân chúng phải tiết kiệm ăn, 
mặc, phải nộp cả khí cụ bằng kim khí để đúc 
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súng, chế đạn. Vậy trước khi tham dự chiến tranh, 
phải lo cung cấp chiến phí cho đầy đủ mới mong 
chiến thắng được quân thù. 

Phải đánh thật nhanh để thắng nhanh. 
Về vấn đề này, Tôn Tử nói: “Chiến tranh cần 

phải giải quyết thật nhanh chóng, sớm ngày nào 
hay ngày ấy. Kéo dài ra chỉ làm hao binh, tổn 
tướng, mất nhuệ khí chiến đấu, làm tài nguyên 
của quốc gia bị kiệt quệ, nhân dân điêu đứng”. 

Thật vậy, chiến tranh càng kéo dài, càng bất 
lợi; chẳng những quốc gia bị hãm vào vòng suy 
nhược, các nước khác lại nhân cơ hội dòm ngó 
hoặc gây chiến để cướp đất đai hoặc uy hiếp bắt 
phải nhượng bộ về phương diện này hay phương 
diện khác. 

Vì vậy, Tôn Tử khuyên: “Đã dự chiến tranh, 
phải tập trung hết thảy lực lượng, bày hết mưu 
kế thắng nhanh được quân thù mới có lợi. Trái 
lại, không xét tương lai, không xem tình thế để 
đến nỗi chiến tranh kéo dài, sẽ xảy ra vạn sự 
không hay”. 

Bất đắc dĩ mới phải gây ra chiến tranh. Vậy 
một khi đã dự chiến tranh không sao tránh 
khỏi được sự hao tổn. Muốn giảm sự hao tổn 
đó, phải giải quyết chiến tranh một cách thật 
mau chóng. 
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Trong chiến lược của Nã Phá Luân1) có nói: 
“Rút một ngày (mười hai giờ) thành mười giờ để 
mà tiến quân và tác chiến rồi sau sẽ nghỉ ngơi”. 
Chiến lược này cũng giống như chiến lược của 
Tôn Tử, nghĩa là phải đánh mạnh như vũ bão, 
nhanh như chớp nhoáng. Một nhà danh tướng về 
hải quân là Nensông (Nelson) cũng có nói: “Giờ 
phút là đồng chí yêu quý của ta. Ta nên quý trọng 
người đồng chí ấy hơn những đồng chí khác”. 
Trong chiến tranh, giờ phút có quan hệ lắm, chỉ 
sai nhau 5 phút có thể quyết định được thắng bại. 

Các nhà danh tướng đời trước một khi ra trận, 
đều đánh thật nhanh, cướp được phút nào hay 
phút ấy. Thừa được lúc quân địch nhọc mệt, trễ 
nải không đề phòng, hay bỏ ngỏ một mặt nào, 
phải quyết đoán, phải dũng cảm tiến đánh cho 
thật nhanh. Nếu trù trừ, do dự, sẽ mất cơ hội tốt. 

Nhưng đánh thật nhanh không phải là hấp tấp 
vội vàng mà quên cả cơ mưu. Phải vừa nhanh vừa 
có mưu cơ mới quyết định được thắng lợi. 

Vậy về binh pháp: Bất luận một động tác gì 
cũng phải nhanh. Hành quân nhanh, đánh trận 
nhanh, súng bắn nhanh, càng nhanh càng có lợi. 
Trong tất cả các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân 

_____________ 

1) Napôlêông (B.T). 
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hòa đều có thể tùy lúc, tùy nơi mà lợi dụng, 
nhưng điều kiện thời gian, điều kiện nhanh chóng 
vẫn là quan trọng hơn hết. 

Tôn Tử rất chú ý đến điều kiện này, nên 
thường nhắc đi nhắc lại luôn. Để kết luận, Tôn 
Tử nói: 

“Tự xưa đến nay, không thấy chiến tranh kéo 
dài mà có lợi cho quốc gia bao giờ”. 

Như thế là có ý nói chỉ đánh thật nhanh để 
quyết thắng mau chóng mới có lợi mà thôi. 

Về lợi hại cho quốc gia, Tôn Tử nói: 
“Người nào không hiểu rõ chỗ hại của phép 

dùng binh, không thể hiểu rõ được chỗ lợi của 
phép đó được”. 

Cho nên người làm tướng có mưu trí bao giờ 
cũng lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ 
tin tưởng làm trọn được nhiệm vụ. Lo đến hại 
mới tìm mưu kế để giải trừ được gian nguy. 

Q.Th. thuật  
 
 

Báo Cứu quốc, 
số 242, ngày 17/5/1946.  
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đều đánh thật nhanh, cướp được phút nào hay 
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thật nhanh. Nếu trù trừ, do dự, sẽ mất cơ hội tốt. 

Nhưng đánh thật nhanh không phải là hấp tấp 
vội vàng mà quên cả cơ mưu. Phải vừa nhanh vừa 
có mưu cơ mới quyết định được thắng lợi. 

Vậy về binh pháp: Bất luận một động tác gì 
cũng phải nhanh. Hành quân nhanh, đánh trận 
nhanh, súng bắn nhanh, càng nhanh càng có lợi. 
Trong tất cả các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân 

_____________ 

1) Napôlêông (B.T). 
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hòa đều có thể tùy lúc, tùy nơi mà lợi dụng, 
nhưng điều kiện thời gian, điều kiện nhanh chóng 
vẫn là quan trọng hơn hết. 

Tôn Tử rất chú ý đến điều kiện này, nên 
thường nhắc đi nhắc lại luôn. Để kết luận, Tôn 
Tử nói: 

“Tự xưa đến nay, không thấy chiến tranh kéo 
dài mà có lợi cho quốc gia bao giờ”. 

Như thế là có ý nói chỉ đánh thật nhanh để 
quyết thắng mau chóng mới có lợi mà thôi. 

Về lợi hại cho quốc gia, Tôn Tử nói: 
“Người nào không hiểu rõ chỗ hại của phép 

dùng binh, không thể hiểu rõ được chỗ lợi của 
phép đó được”. 

Cho nên người làm tướng có mưu trí bao giờ 
cũng lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ 
tin tưởng làm trọn được nhiệm vụ. Lo đến hại 
mới tìm mưu kế để giải trừ được gian nguy. 

Q.Th. thuật  
 
 

Báo Cứu quốc, 
số 242, ngày 17/5/1946.  
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“Кто не понимает хорошо ущерба методов 
использования армии, тот не сможет хорошо 
понять пользу этих методов”.  
Поэтому умный военачальник всегда 

беспокоится о пользе, об ущербе. Только 
беспокоящийся о пользе имеет достаточную 
уверенность в том, что полностью сможет 
выполнить долг. Только беспокоящийся об 
ущербе сможет найти замысел для стратагемы, 
которая разрешит опасную ситуацию. 

 
Рассказал Q.Th.  

 
 

Газета Спасение родины, 
Номер 242, дата 17/5/1946.  
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BINH PHÁP TÔN TỬ *   

MUỐN BIẾT NGƯỜI PHẢI THẾ NÀO? 

Biết mình, biết người, đánh trăm trận được 
trăm trận. Biết mình, như kỳ trước đã nói là phải 
xem mình đã có đủ những điều kiện thiên thời, 
địa lợi, nhân hòa, v.v., còn biết người, nghĩa là 
biết tình hình bên địch thì không gì hơn là dùng 
gián điệp. 

a- Sự quan trọng của gián điệp - Tôn Tử nói: 
“Chi phí hàng vạn hàng triệu về việc quân để 
chống nhau với địch trong một thời gian lâu dài, 
mong có ngày được thắng lợi, thế mà tiếc một vài 
trăm để chi về việc gián điệp, đến nỗi không biết 
rõ tình hình bên địch, đành phải chịu thua. Người 
làm tướng như thế không đủ tư cách làm tướng, 
không đủ tài giúp chính phủ, không đủ trí thắng 
được quân địch”. 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.267-269. 
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Thật vậy, không biết rõ quân địch, không thể 
cướp được thắng lợi một cách chóng vánh. Khi 
chiến tranh càng kéo dài, dân chúng càng khổ sở, 
thì thắng trận cũng chẳng thu hoạch được gì mà 
thua trận thì tai họa không sao kể xiết. Không biết 
rõ tình hình bên địch mà dám khai chiến thời có 
khác gì đánh bạc với chiến tranh. 

Cho nên tướng giỏi, một khi đã dùng binh là 
cầm chắc được thắng lợi chỉ vì lúc chưa khai chiến 
đã biết trước được tình hình bên địch. 

b- Các thứ gián điệp - Tôn Tử chia ra 5 thứ 
gián điệp. 

1- Hương gián - Hương gián nghĩa là lợi dụng 
dân chúng bên địch làm gián điệp, rồi theo ngôn 
ngữ hành động của họ để phán đoán, có thể lấy cả 
những bản ráp của những báo chí, thư từ, điện 
báo đem so sánh với những bản đã chép lại hoặc 
in ra để xét tình hình bên địch. Những sổ sách, 
giấy má trong công sở, nhà bưu điện, hãng thông 
tin... cũng có thể dùng làm tài liệu phán đoán 
được. Những tin tức đăng lên báo hay nói miệng 
nhiều khi có ảnh hưởng rất lớn về quân sự, không 
thể không chú ý. 

2- Nội gián - Mua chuộc bọn quan lại, tướng 
tá, binh sĩ cùng những người có năng lực như học 
giả, ký giả, các nhà tu hành, các nhà thực nghiệm... 
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để họ báo cáo tình hình bí mật trong nội bộ của 
bên địch hoặc nhân ngôn ngữ và hành động của 
họ để phán đoán tình hình. 

3- Phản gián - Mua chuộc bọn gián điệp của 
bên địch, biến họ làm gián điệp của mình. Bắt 
được gián điệp của bên địch, lợi dụng nó báo cáo 
tình hình thực tế của nước nó cho mình. Hoặc giả 
vờ không biết nó là gián điệp, hoặc giả bày đặt 
bằng những mưu kế của mình cho nó biết rồi thả 
nó ra. Khi về nước, nó sẽ báo cáo những mưu kế 
ấy với người nước nó, làm cho người nước nó 
tưởng là mưu kế thực. 

4- Tử gián - Để cho gián điệp biết chuyện của 
mình nhưng mà chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Rồi 
phái người gián điệp ấy ngầm sang bên địch 
hoạt động, một mặt lại bày mưu làm cho bên 
địch biết người gián điệp đó là của bên mình, tất 
nhiên người gián điệp đó bị quân địch bắt. 
Không chịu được tra khảo, gián điệp phải cung 
xưng cho địch tình hình của bên mình mà hắn đã 
biết lúc ra đi. Nhưng thực ra tình hình hắn báo 
cáo đó chỉ là giả dối. Theo lời cung khai này để 
mưu kế đánh mình, quân địch nhất định bị 
thua. Ngoài cách ấy, lại có thể bảo gián điệp 
mình làm hướng đạo cho địch để đưa địch vào 
cạm bẫy. Trong khi chiến đấu, sai sứ sang trá hàng. 
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Thật vậy, không biết rõ quân địch, không thể 
cướp được thắng lợi một cách chóng vánh. Khi 
chiến tranh càng kéo dài, dân chúng càng khổ sở, 
thì thắng trận cũng chẳng thu hoạch được gì mà 
thua trận thì tai họa không sao kể xiết. Không biết 
rõ tình hình bên địch mà dám khai chiến thời có 
khác gì đánh bạc với chiến tranh. 

Cho nên tướng giỏi, một khi đã dùng binh là 
cầm chắc được thắng lợi chỉ vì lúc chưa khai chiến 
đã biết trước được tình hình bên địch. 

b- Các thứ gián điệp - Tôn Tử chia ra 5 thứ 
gián điệp. 

1- Hương gián - Hương gián nghĩa là lợi dụng 
dân chúng bên địch làm gián điệp, rồi theo ngôn 
ngữ hành động của họ để phán đoán, có thể lấy cả 
những bản ráp của những báo chí, thư từ, điện 
báo đem so sánh với những bản đã chép lại hoặc 
in ra để xét tình hình bên địch. Những sổ sách, 
giấy má trong công sở, nhà bưu điện, hãng thông 
tin... cũng có thể dùng làm tài liệu phán đoán 
được. Những tin tức đăng lên báo hay nói miệng 
nhiều khi có ảnh hưởng rất lớn về quân sự, không 
thể không chú ý. 

2- Nội gián - Mua chuộc bọn quan lại, tướng 
tá, binh sĩ cùng những người có năng lực như học 
giả, ký giả, các nhà tu hành, các nhà thực nghiệm... 
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để họ báo cáo tình hình bí mật trong nội bộ của 
bên địch hoặc nhân ngôn ngữ và hành động của 
họ để phán đoán tình hình. 

3- Phản gián - Mua chuộc bọn gián điệp của 
bên địch, biến họ làm gián điệp của mình. Bắt 
được gián điệp của bên địch, lợi dụng nó báo cáo 
tình hình thực tế của nước nó cho mình. Hoặc giả 
vờ không biết nó là gián điệp, hoặc giả bày đặt 
bằng những mưu kế của mình cho nó biết rồi thả 
nó ra. Khi về nước, nó sẽ báo cáo những mưu kế 
ấy với người nước nó, làm cho người nước nó 
tưởng là mưu kế thực. 

4- Tử gián - Để cho gián điệp biết chuyện của 
mình nhưng mà chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Rồi 
phái người gián điệp ấy ngầm sang bên địch 
hoạt động, một mặt lại bày mưu làm cho bên 
địch biết người gián điệp đó là của bên mình, tất 
nhiên người gián điệp đó bị quân địch bắt. 
Không chịu được tra khảo, gián điệp phải cung 
xưng cho địch tình hình của bên mình mà hắn đã 
biết lúc ra đi. Nhưng thực ra tình hình hắn báo 
cáo đó chỉ là giả dối. Theo lời cung khai này để 
mưu kế đánh mình, quân địch nhất định bị 
thua. Ngoài cách ấy, lại có thể bảo gián điệp 
mình làm hướng đạo cho địch để đưa địch vào 
cạm bẫy. Trong khi chiến đấu, sai sứ sang trá hàng. 
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Địch thấy hàng rồi không phòng bị nữa, mình 
liền thừa cơ tiến công. 

Tất cả những hành động kể trên, quân thù sẽ 
tự biết bị lừa sau khi chúng đã thất bại. Cách làm 
gián điệp không có hy vọng sống như thế gọi là 
tử gián. 

5- Sinh gián - Phái người sang bên địch dò xét 
tình hình để về báo cáo gọi là sinh gián. Tuy gọi là 
sinh gián nhưng cũng phải coi cái chết như thường 
mới có thể làm nổi. Phải là người can đảm, nhanh 
nhẹn, trầm tĩnh, kiên quyết và tinh thông phong 
tục, tập quán, ngôn ngữ của bên địch. Ngoài ra, 
còn phải có đủ tri thức về quân sự, về khoa học. 
Nhất là người nào khéo giả hình giả dạng được 
càng tốt. Hơn nữa, lợi dụng kế mỹ nhân lại càng 
đắc lực lắm. Những tay gián điệp này có khi hoạt 
động ở bên nước địch, có khi hoạt động ở một 
nước trung lập hay ở ngay chiến trường. 

Vậy muốn biết rõ được tình hình bên địch cần 
phải chăng lưới gián điệp khắp các ngành hoạt 
động của nước địch. Chiến tranh ngày nay biến 
hóa vô cùng. Chiến tranh về quân sự, kinh tế, 
ngoại giao, khoa học, chính trị và cân não. Mọi sự 
đều phiền phức1), nên công việc gián điệp cũng 

_____________ 

1) Phức tạp (B.T). 
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rất là phiền phức. Lúc bình thời, gián điệp phải 
xem xét tình hình chính trị, quân sự của nước địch 
và xúi giục dân chúng nước địch phản đối chính 
phủ, hoặc nếu có thể, nổi dậy bạo động đánh đổ 
chính phủ, làm cho nội bộ địch bị phá vỡ. Về mặt 
chiến thuật, lúc bình thời, phải xem xét quân bị, 
binh sĩ, khí giới, địa hình của nước địch như thế 
nào; lúc chiến tranh phải tìm cách phá hoại đường 
sá, cầu cống, pháo đài hoặc chuẩn bị mọi công tác 
có lợi cho chiến thuật của nước mình. 

Nhiệm vụ của gián điệp thực nặng nề. Làm 
được nhiệm vụ đó, thắng trận rất dễ dàng. 

Q.Th. 
 
 

Báo Cứu quốc,  
số 248, ngày 24/5/1946.  
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Báo Cứu quốc,  
số 248, ngày 24/5/1946.  
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готовить проекты, выгодные тактике своей 
страны.  
Миссия агента действительно очень тяжела. 

При ее выполнении победа в бою достигается 
очень легко. 

Q.Th. 
 
 

Газета Спасение родины, 
Номер 248, дата 24/5/1946.  
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

PHƯƠNG PHÁP DÙNG GIÁN ĐIỆP 

1- Đối với gián điệp phải thế nào - Tôn Tử nói: 
“Về việc quân, không ai thân bằng gián điệp, 
không xử với ai hậu bằng gián điệp, không việc gì 
bí mật bằng gián điệp”. Thực vậy có thân yêu 
gián điệp, gián điệp mới tận tâm và thành thực 
làm việc để đem lại những báo cáo xác đáng về 
tình hình bên địch. 

Phải xử thân với gián điệp là vì vận mệnh của 
quốc gia còn hay mất, một phần lớn là công của 
gián điệp. Ngày trước Hán Sở tranh hùng, vua 
Hán muốn ly gián Hạng Vũ với Phạm Tăng đã 
giao cho Trần Bình hàng mấy vạn cân vàng làm 
tiền phí tổn về việc phản gián điệp. Lại hồi Âu 
chiến trước đây, Đức bắt được hai tên lính thuỷ là 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 4, tr.275-277. 
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người Đức bị nước Anh lợi dụng làm gián điệp. 
Lúc đem ra tra tấn, hai người đó cũng xưng là đã 
ký hợp đồng với Anh cam đoan nếu ám sát được 
vua Đức sẽ lĩnh thưởng 100 vạn đồng và nếu 
đánh đắm được chiến hạm của Đức sẽ lĩnh 
thưởng 50 vạn đồng. Việc xử hậu với gián điệp 
như thế thật không kể gì tốn kém. 

Còn việc của gián điệp là việc bí mật nhất 
trong những bí mật. Nếu những tin tức của gián 
điệp báo cáo về lỡ để tiết lộ cho người ngoài biết, 
người gián điệp hay người truyền tin sẽ bị xử tử 
hình. Không nghiêm mật như thế, sợ quân địch 
biết mình chuẩn bị như thế nào rồi lại tìm cách 
đưa mình vào cạm bẫy. Để tiết lộ bí mật là việc tối 
kỵ của gián điệp. Nên, những giấy má báo cáo tin 
tức về tình hình bên địch phải giấu giếm thật kín 
đáo, cẩn thận. Cuốn vào điếu thuốc lá, giấu trong 
mũ, đệm dưới đế giày, khâu trong tà áo là những 
phương pháp cũ rích dễ bị khám phá. Thường có 
nhiều phương pháp mới là: Viết thật nhỏ vào mặt 
trong khuy áo, đăng quảng cáo vào một tờ báo 
của nước trung lập ngụ những ý bí mật ở trong 
đó, giấu trong hàm răng giả hay dưới lưỡi gần cổ 
họng, viết vào mặt trái tem gửi thư, hoặc dùng 
nhiều thứ nước hóa học để viết, hoặc đặt những 
dấu hiệu riêng với nhau... 
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2- Dùng gián điệp phải thế nào - Việc dùng gián 
điệp là việc rất khó, Tôn Tử nói: “Không phải 
người đại tướng thông minh, tinh đời, nhân 
nghĩa, không thể dùng gián điệp một cách đích 
đáng được”, vì hiểu rõ được người không phải là 
việc dễ. Không phải người đại tướng có đức hạnh, 
có nhân nghĩa, người gián điệp không chịu nghe 
theo. Đối với gián điệp đã đành phải ưu đãi họ, 
nhưng lại cần phải đem nghĩa khí cảm phục họ. 
Có như thế, gián điệp mới chịu gắng sức làm tròn 
nhiệm vụ. Người làm tướng còn phải có trí xét 
đoán tinh vi để phân biệt được thực hư trong 
những báo cáo của gián điệp. Có khi làm gián 
điệp cho mình mà biến thành gián điệp của địch. 
Có khi không tìm được tin tức xác thực để báo 
cáo, gián điệp tự bịa đặt ra tin giả dối. Lại có khi 
mới nghe địch tuyên truyền đã vội cho là việc có 
thực đem báo cáo về nước nên không khỏi trúng 
vào kế của địch định lừa. 

Chẳng những đối với báo cáo của gián điệp 
phải xét đoán cẩn thận, mà đối với báo cáo của 
binh sĩ hay của các quân binh hạ cấp cũng phải 
đặc biệt chú ý. Vì muốn khoe khoang, thắng lợi ít 
lại nói ra nhiều. Vì muốn tránh lỗi, thất bại lớn lại 
nói là nhỏ. Nên người làm tướng phải là người 
tinh thông lắm mới có thể xét đoán được thực hư. 
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Trong tất cả các thứ gián điệp, nếu khéo biết 
dùng cách phản gián điệp, hiệu quả không phải 
nhỏ. Cho dò xét những gián điệp của nước địch 
phái sang nước mình. Đặc biệt chiêu đãi họ hết 
sức thoả mãn sự ham muốn của họ để mua chuộc 
họ quay lại làm gián điệp cho mình. Lợi dụng 
được phản gián điệp, sẽ biết rõ được tình hình 
bên địch hơn cả. Nhân đó, mình có thể dùng dân 
chúng và quan lại của bên địch làm gián điệp cho 
mình. Ngày trước, Chu Vũ Vương diệt được nhà 
Thương để nắm chính quyền là nhờ có Khương 
Thái Công làm tham mưu Tổng trưởng cho nhà 
Thương đem hết tình hình của nhà Thương báo 
cáo cho Chu Vũ Vương. 

Tôn Tử lại nói: “Muốn biết tình hình bên địch, 
không gì bằng hiểu rõ nhân vật của bên địch, từ 
người tướng cầm quân cho chí người phu ngựa. 
Phái gián điệp đi dò xét tên tuổi, tính cách và 
mối quan hệ của những người ấy thế nào, để tìm 
cách giao thiệp thân mật với họ. Rồi dùng tiền tài 
đút lót hoặc dùng kế mỹ nhân mua chuộc họ làm 
gián điệp cho mình. Lợi dụng được những hạng 
gián điệp ấy, sẽ chắc chắn nắm được thắng lợi 
trong tay”. 

Vậy người làm tướng giỏi phải biết dùng 
người có mưu trí làm gián điệp cho mình. Đó là bí 
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quyết trong phép dụng binh. Vì có căn cứ vào báo 
cáo xác thực của người gián điệp mới đủ tài liệu 
bày mưu, tính kế và định đường lối tiến thoái 
được. Đặt được kế hoạch xác đáng tức là biết 
mình, biết người, đánh trăm trận được trăm trận. 

Q.Th. 
   
     

Báo Cứu quốc,  
số 254, ngày 31/5/1946.  
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quyết trong phép dụng binh. Vì có căn cứ vào báo 
cáo xác thực của người gián điệp mới đủ tài liệu 
bày mưu, tính kế và định đường lối tiến thoái 
được. Đặt được kế hoạch xác đáng tức là biết 
mình, biết người, đánh trăm trận được trăm trận. 

Q.Th. 
   
     

Báo Cứu quốc,  
số 254, ngày 31/5/1946.  
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

ĐẶT KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN 

Biết người, biết mình rồi lại phải so sánh mình 
với địch xem ai hơn, ai kém để định kế hoạch tác 
chiến. Về sự so sánh mình với địch, Tôn Tử nói 
“Xem đôi bên chính phủ bên nào đối với nhân 
dân thi hành chính sách nhân nghĩa, bên nào có 
những tướng tá đủ tài năng giúp việc, bên nào có 
đủ thiên thời, địa lợi hơn, bên nào thi hành kỷ 
luật và mệnh lệnh nghiêm ngặt, lại binh sĩ bên 
nào nhiều hay ít, và được huấn luyện thành thục 
hay không thành thục, vũ khí bên nào tinh nhuệ 
hơn. Thưởng phạt bên nào công minh hơn”. 

Thật vậy, trước khi giao chiến nếu so sánh kỹ 
càng như lời Tôn Tử, có thể định đoạt được thắng 
bại. Nhưng chiến tranh ngày nay, không những 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011,t.4, tr.284-287. 
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riêng về mặt quân sự mà bao gồm cả chính trị, 
kinh tế, ngoại giao. 

Vậy cần phải so sánh cả những phương diện 
trên đây nữa mới thực là toàn vẹn. 
Đặt ra kế hoạch rồi, lại cần xem các tướng tá, 

binh sĩ thừa hành kế hoạch có phải là những 
người trung thực, chịu theo đúng kế hoạch 
không? Nên Tôn Tử lại nói: 

“Nếu tướng tá nào chịu theo mệnh lệnh, hết 
sức thừa hành kế hoạch đã định, là những tướng 
tá nên dùng làm chân tay giúp việc, thời dễ nắm 
được thắng lợi. Trái lại những tướng tá nào ngang 
ngạnh, không chịu theo kế hoạch, thích tự do 
hành động dễ làm hỏng việc, phải nên loại bỏ đi”. 

Trong quân sự, phục tùng mệnh lệnh, trên 
dưới mới nhất trí, chỉ huy mới đắc lực. Nếu các 
cấp dưới thấy mệnh lệnh trên có chỗ không đi sát 
với hoàn cảnh, không thể thực hiện được, phải hỏi 
cấp trên có cho phép quyền biến1) mới được. Như 
thế là cốt để chỉ huy được thống nhất, mệnh lệnh 
thi hành được chu đáo. 

Khi đã định kế hoạch có lợi cho mình rồi và 
khi đã dùng được tướng tá biết tuyệt đối phục 
tùng mệnh lệnh rồi, người làm tướng chỉ huy còn 

_____________ 

1) Linh hoạt, tùy cơ ứng biến (B.T). 
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phải theo như Tôn Tử chỉ dẫn “xem xét tình thế 
bên ngoài để tạo ra những điều kiện khách quan 
giúp ích cho những hành động quân sự của 
mình”, như phao tin đồn, đề xướng chính nghĩa, 
gây dư luận hoặc dùng mọi mánh khóe ngoại giao 
làm cho các nước láng giềng đối với mình có thiện 
cảm để giúp mình hoặc về vật chất, hoặc về tinh 
thần và làm cho nước địch bị cô lập. 

Chiến tranh ngày nay, đánh ở mặt sau, đánh 
về kinh tế, về chính trị, về tinh thần cũng không 
kém phần quan trọng như đánh ngoài mặt trận. 
Phải biết phối hợp mọi phương pháp ấy mới có 
thể đi tới thắng lợi hoàn toàn. 

Ngoài ra, muốn định đoạt kế hoạch xác đáng, 
Tôn Tử còn nói thêm: 

“Về việc binh, cần phải nghiên cứu kỹ càng 
địa hình, đo xem chiến trường cao thấp, rộng hẹp, 
xa gần và bằng phẳng hay hiểm trở thế nào. Rồi 
lại tính xem cần phải số quân nhiều ít, mạnh yếu 
thế nào để quyết định sức chiến đấu giữa quân 
mình với quân địch”. 

CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT 

Về chiến thuật - Tôn Tử định ra mấy điểm 
sau đây: 
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1- “Về việc quân, không thể đường đường 
chính chính được mà bao giờ cũng phải áp dụng 
chiến thuật lừa dối”. 

Vẫn biết dụng binh là việc nhân nghĩa, muốn 
cứu dân, cứu nước. Nhưng muốn thắng quân 
địch phải bày mưu kế làm sao lừa được quân địch 
vào cạm bẫy, nên không thể không dùng chiến 
thuật giả dối được. Chẳng những giả dối đối với 
quân địch mà ngay với binh sĩ của mình cũng 
phải giả dối nữa. Đối với binh sĩ chỉ buộc họ phải 
làm theo mệnh lệnh, không nên cho họ biết nhiều, 
sợ lộ cơ mưu. Chiến tranh chỉ là thủ đoạn để đạt 
mục đích chính trị, nên dù phải dùng đến kế giả 
trá đến thế nào cũng không từ, chỉ cốt sao thắng 
được địch quân để bảo vệ đất nước là được. 

2- “Muốn giả trá, thì dù mình có tài năng cũng 
làm như mình không có tài năng gì”. 

Làm như thế để địch không lưu tâm đến 
mình, cho mình là yếu, không cần phải chuẩn bị 
nhiều rồi mình sẽ thừa cơ đánh úp. Ngày nay 
các nước chuẩn bị chiến tranh đều hết sức giữ bí 
mật, đợi chiến tranh bùng nổ mới xuất toàn lực 
ra để quyết thắng. 

3- “Thời kỳ tiến đánh quân địch đã đến nơi, 
nhưng làm thế nào để cho quân địch tưởng là 
chưa đánh vội”. Quân địch thấy mình không có ý 
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đánh, không kịp chuẩn bị. Mình đem quân tới 
đánh, tất địch phải thua. 

4- “Lấy lợi để dụ địch”. 
Như thế có nghĩa là mình bỏ mặt không quan 

trọng để chiếm được mặt khác quan trọng hơn, 
hoặc hy sinh một bộ đội nhỏ để cho bộ đội khác 
được thắng lợi lớn. Ngoài ra, còn dùng kim tiền 
hay tước vị để dụ quân địch đầu hàng. 

5- “Dùng mọi phương pháp để làm rối loạn 
nước địch hay bộ đội của nước địch rồi thừa cơ 
hưởng lợi”. 

6- “Thấy quân bị của địch đã đầy đủ, ta phải 
thiết thực chuẩn bị để đề phòng”. 

7- “Thấy quân địch mạnh, ta phải tạm lánh 
không cần đương đầu vội để đợi thời cơ”. 

8- “Khiêu khích cho địch nổi giận, để làm rối 
loạn lý tính của địch”. 

Lý tính đã rối loạn, địch sẽ hành động thất thố 
để cho mình dễ thừa cơ tiến đánh. Nhưng phải 
đợi cho địch tức đến nỗi phát khóc, rồi mình sẽ 
hành động mới có hiệu quả. 

9- “Đối với địch nên tỏ thái độ khiêm tốn, nhã 
nhặn. Thấy vậy, địch sẽ lên mặt kiêu căng”. 
Địch kiêu căng tưởng là giỏi không thiết gì 

chỉnh bị quân ngũ tức là có lợi cho mình. 
10- “Quân địch đóng yên ổn ở một chỗ nào, 

mình đem quân đến đánh úp, hoặc uy hiếp mặt 
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sau, hoặc phá hoại đường lối giao thông khiến 
cho quân địch bối rối, ứng phó nhọc mệt”. 

11- “Tìm phương pháp ly gián nội bộ của quân 
địch hoặc ly gián nước địch với các nước khác”. 

Trong nội bộ của địch, tướng tá và binh sĩ đã 
bất hòa với nhau, lực lượng sẽ yếu đi hoặc các 
nước đối với nước địch không có thiện cảm, nước 
địch sẽ bị cô lập. 

12- “Tiến đánh chỗ địch không phòng bị hay 
thấy địch không để ý, mình tiến đánh một cách 
bất ngờ”. 
Đánh lối như thế, bao giờ mình cũng giữ được 

địa vị chủ động làm cho địch không kịp ứng phó, 
mình sẽ chiếm được nhiều thắng lợi. 
Để kết luận, Tôn Tử nói: 
“Các chiến thuật nói trên đều là những bí 

quyết của các nhà quân sự. Nhưng trong việc 
quân, những việc bất trắc thực là thiên biến vạn 
hóa và thường xảy ra luôn luôn. Phải biết tùy cơ 
ứng biến, không thể biết trước mà bảo được. 
Chiến thuật cốt yếu để được thắng lợi là phải áp 
dụng thuật giả trá và tuyệt đối bí mật”. 

Q.Th. 
 

Báo Cứu quốc,  
số 260, ngày 7/6/1946. 
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đánh, không kịp chuẩn bị. Mình đem quân tới 
đánh, tất địch phải thua. 

4- “Lấy lợi để dụ địch”. 
Như thế có nghĩa là mình bỏ mặt không quan 

trọng để chiếm được mặt khác quan trọng hơn, 
hoặc hy sinh một bộ đội nhỏ để cho bộ đội khác 
được thắng lợi lớn. Ngoài ra, còn dùng kim tiền 
hay tước vị để dụ quân địch đầu hàng. 

5- “Dùng mọi phương pháp để làm rối loạn 
nước địch hay bộ đội của nước địch rồi thừa cơ 
hưởng lợi”. 

6- “Thấy quân bị của địch đã đầy đủ, ta phải 
thiết thực chuẩn bị để đề phòng”. 

7- “Thấy quân địch mạnh, ta phải tạm lánh 
không cần đương đầu vội để đợi thời cơ”. 

8- “Khiêu khích cho địch nổi giận, để làm rối 
loạn lý tính của địch”. 

Lý tính đã rối loạn, địch sẽ hành động thất thố 
để cho mình dễ thừa cơ tiến đánh. Nhưng phải 
đợi cho địch tức đến nỗi phát khóc, rồi mình sẽ 
hành động mới có hiệu quả. 

9- “Đối với địch nên tỏ thái độ khiêm tốn, nhã 
nhặn. Thấy vậy, địch sẽ lên mặt kiêu căng”. 
Địch kiêu căng tưởng là giỏi không thiết gì 

chỉnh bị quân ngũ tức là có lợi cho mình. 
10- “Quân địch đóng yên ổn ở một chỗ nào, 

mình đem quân đến đánh úp, hoặc uy hiếp mặt 
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sau, hoặc phá hoại đường lối giao thông khiến 
cho quân địch bối rối, ứng phó nhọc mệt”. 

11- “Tìm phương pháp ly gián nội bộ của quân 
địch hoặc ly gián nước địch với các nước khác”. 

Trong nội bộ của địch, tướng tá và binh sĩ đã 
bất hòa với nhau, lực lượng sẽ yếu đi hoặc các 
nước đối với nước địch không có thiện cảm, nước 
địch sẽ bị cô lập. 

12- “Tiến đánh chỗ địch không phòng bị hay 
thấy địch không để ý, mình tiến đánh một cách 
bất ngờ”. 
Đánh lối như thế, bao giờ mình cũng giữ được 

địa vị chủ động làm cho địch không kịp ứng phó, 
mình sẽ chiếm được nhiều thắng lợi. 
Để kết luận, Tôn Tử nói: 
“Các chiến thuật nói trên đều là những bí 

quyết của các nhà quân sự. Nhưng trong việc 
quân, những việc bất trắc thực là thiên biến vạn 
hóa và thường xảy ra luôn luôn. Phải biết tùy cơ 
ứng biến, không thể biết trước mà bảo được. 
Chiến thuật cốt yếu để được thắng lợi là phải áp 
dụng thuật giả trá và tuyệt đối bí mật”. 

Q.Th. 
 

Báo Cứu quốc,  
số 260, ngày 7/6/1946. 
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неопределенность действительно весьма мно-
гогранна и так происходит все время. Надо 
уметь действовать по обстановке, нельзя все 
знать наперед и рассказать. Суть победоносной 
тактики состоит в применении ложных и 
абсолютно тайных маневров”. 

Q.Th. 
 

Газета Спасение родины, 
Номер 260, дата 7/6/1946. 
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BINH PHÁP TÔN TỬ *   

VẤN ĐỀ QUÂN NHU VÀ LƯƠNG THỰC 

Về quân sự, quân nhu và lương thực rất quan 
trọng. Có binh hùng, tướng giỏi, nhưng thiếu 
quân nhu, lương thực, không thể thắng trận được. 
Nếu việc cung cấp lương thực, quần áo, thuốc 
men, súng ống, đạn dược cho quân đội ngoài mặt 
trận không làm được đầy đủ, chu đáo, binh sĩ bị 
hãm vào vòng thiếu thốn, sẽ mất hết tinh thần tác 
chiến. Trái lại, họ sẽ phấn khởi, họ sẽ hăng hái khi 
được cấp dưỡng no đủ. 

Nhưng quân nhu và lương thực nếu trông cả 
vào món chiến phí mà dân chúng phải chịu, sẽ 
làm cho họ gánh vác nặng nề, không thể kham 
nổi. Nên người làm tướng giỏi bao giờ cũng tìm 
cách cướp quân nhu, lương thực của bên địch làm 
của mình. Vì vậy, Tôn Tử đã nói: 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.296-298. 
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“Việc tải lương thực ra ngoài mặt trận chỉ hạn 
cho hai lần chứ không được đến ba lần. Phải lấy 
lương thực ở ngay nước địch mới tránh được nạn 
thiếu thốn cho quân đội mình”. 

Tôn Tử nói không nên tải lương đến ba lần là 
vì, về đời Xuân Thu, khi quân đội đi đánh trận, 
dân chúng tải lương ra ngoài biên giới cho họ; 
đến khi họ thắng trận trở về, dân chúng lại tải 
lương đi đón mừng. Thế là chỉ có hai lần tải 
lương: Lần đi, lần về, chứ không có đến ba lần. Là 
vì khi đã tiến ra mặt trận, không cần lương thực ở 
hậu phương tải đến nữa, mà phải tìm cách cướp 
của bên địch. Đó cũng là một chiến thuật tác chiến 
của Tôn Tử. Không tải lương đến ba lần, phải 
cướp lương của địch là có ý tiết kiệm lương thực 
của nước mình mà làm hao tổn lương thực của 
nước địch. 

Hơn nữa, vận tải lương thực lại là việc rất 
nhiêu khê, nếu mặt trận ở xa và đường lối giao 
thông không được tiện lợi. Cướp được lương của 
quân địch, tránh được nhiều phí tổn về vận tải, 
nên Tôn Tử lại nói: 

“Đem quân đi đánh trận xa, nếu không cướp 
được lương của địch, mà phải chở lương thực 
của mình ra chiến trường để phải phí tổn nhiều, 
làm cho nền tài chính quốc gia kiệt quệ và dân 
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chúng khổ sở khó nhọc về những thuế má nặng 
nề và vận tải vất vả, thật không có lợi cho kế 
hoạch tác chiến”. 

Lại khi chiến tranh đã bùng ra, bao nhiêu tài 
nguyên trong nước đều bị tiêu dùng vào chiến 
tranh và thêm cái nguy phong toả về kinh tế 
nên nhất nhất vật gì cũng đắt đỏ. Vì vậy, Tôn 
Tử khuyên: 

“Khi đã đem quân sang nước địch rồi, phải 
cướp lương của địch làm của mình. Nếu không 
thế, mình phải mua đắt. Về quân nhu, lương thực, 
dù đắt đến đâu cũng phải mua. Nhưng mua tất 
phải dùng đến tiền của quốc gia. Muốn cung cấp 
tiền mua, chính phủ đã đánh thuế lại phải đánh 
thuế nữa, làm cho dân chúng vì gánh vác quá 
nặng nề không thể kham nổi. Lúc đó, chính phủ 
không còn có cách gì khác là dùng đến phương 
pháp trưng thu lương thực, lừa ngựa”. 

“Dân chúng vì phải đóng thuế, vì phải vận tải 
lương thực mà lực cùng sức kiệt, hao tài tốn của, 
đến nỗi nhà nào nhà ấy sạch không”. 

“Rồi lại còn tiền chi phí về việc sửa chữa vũ 
khí, xe cộ, thay đổi lừa ngựa”. 

“Cho nên, tướng giỏi phải tìm hết mưu kế để 
cướp lấy lương thực của quân địch vì lấy được 
một đấu gạo của quân địch có thể bớt đi được 
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“Việc tải lương thực ra ngoài mặt trận chỉ hạn 
cho hai lần chứ không được đến ba lần. Phải lấy 
lương thực ở ngay nước địch mới tránh được nạn 
thiếu thốn cho quân đội mình”. 

Tôn Tử nói không nên tải lương đến ba lần là 
vì, về đời Xuân Thu, khi quân đội đi đánh trận, 
dân chúng tải lương ra ngoài biên giới cho họ; 
đến khi họ thắng trận trở về, dân chúng lại tải 
lương đi đón mừng. Thế là chỉ có hai lần tải 
lương: Lần đi, lần về, chứ không có đến ba lần. Là 
vì khi đã tiến ra mặt trận, không cần lương thực ở 
hậu phương tải đến nữa, mà phải tìm cách cướp 
của bên địch. Đó cũng là một chiến thuật tác chiến 
của Tôn Tử. Không tải lương đến ba lần, phải 
cướp lương của địch là có ý tiết kiệm lương thực 
của nước mình mà làm hao tổn lương thực của 
nước địch. 

Hơn nữa, vận tải lương thực lại là việc rất 
nhiêu khê, nếu mặt trận ở xa và đường lối giao 
thông không được tiện lợi. Cướp được lương của 
quân địch, tránh được nhiều phí tổn về vận tải, 
nên Tôn Tử lại nói: 

“Đem quân đi đánh trận xa, nếu không cướp 
được lương của địch, mà phải chở lương thực 
của mình ra chiến trường để phải phí tổn nhiều, 
làm cho nền tài chính quốc gia kiệt quệ và dân 
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chúng khổ sở khó nhọc về những thuế má nặng 
nề và vận tải vất vả, thật không có lợi cho kế 
hoạch tác chiến”. 

Lại khi chiến tranh đã bùng ra, bao nhiêu tài 
nguyên trong nước đều bị tiêu dùng vào chiến 
tranh và thêm cái nguy phong toả về kinh tế 
nên nhất nhất vật gì cũng đắt đỏ. Vì vậy, Tôn 
Tử khuyên: 

“Khi đã đem quân sang nước địch rồi, phải 
cướp lương của địch làm của mình. Nếu không 
thế, mình phải mua đắt. Về quân nhu, lương thực, 
dù đắt đến đâu cũng phải mua. Nhưng mua tất 
phải dùng đến tiền của quốc gia. Muốn cung cấp 
tiền mua, chính phủ đã đánh thuế lại phải đánh 
thuế nữa, làm cho dân chúng vì gánh vác quá 
nặng nề không thể kham nổi. Lúc đó, chính phủ 
không còn có cách gì khác là dùng đến phương 
pháp trưng thu lương thực, lừa ngựa”. 

“Dân chúng vì phải đóng thuế, vì phải vận tải 
lương thực mà lực cùng sức kiệt, hao tài tốn của, 
đến nỗi nhà nào nhà ấy sạch không”. 

“Rồi lại còn tiền chi phí về việc sửa chữa vũ 
khí, xe cộ, thay đổi lừa ngựa”. 

“Cho nên, tướng giỏi phải tìm hết mưu kế để 
cướp lấy lương thực của quân địch vì lấy được 
một đấu gạo của quân địch có thể bớt đi được 
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20 đấu cho phu ăn về việc vận tải. Như thế đỡ phí 
tổn và hao hụt rất nhiều”. 

“Vậy muốn cho binh sĩ giết được địch quân, 
trước hết phải khiêu khích quân địch nổi giận rồi 
hăng tiết đánh liều, cũng như muốn cho binh sĩ 
lượm được thắng lợi như chiếm thành trì, cướp 
lương thực, quân nhu, phải hậu thưởng cho binh 
sĩ để họ sẽ gắng công”. 

Q. Th. thuật 
 

Báo Cứu quốc, 
 số 272, ngày 21/6/1946. 
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ЗАКОНЫ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ*   

ПРОБЛЕМА АМУНИЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В военном деле амуниция и продо-
вольствие очень важны. Есть сильные армии, 
мудрые генералы, но недостаток в амуниции и 
продовольствии ведет к невозможности 
победы в бою. Если дело поставки продоволь-
ствия, одежды, медикаментов, оружия, бое-
припасов для армии на фронт не может быть 
выполнена в полной мере, внимательно, 
солдаты впадут в нужду и растеряют боевой 
дух. И наоборот, они будут воодушевлены и 
энергичны, когда у них будет полноценное 
снабжение.  

Однако если амуниция и продовольствие 
будут учитываться полностью в военных 
расходах и лягут на плечи народа, то это будет 
_____________ 

* Хо Ши Мин. Полное собрание сочинений (Издание 
третье). Ханой: Гос. Политиздат, 2011, т. 4, стр. 296-298. 



 

 HỒ CHÍ MINH 189 

BINH PHÁP TÔN TỬ *  

BÀN VỀ KẾ HƯ THỰC 

Muốn chiến đấu thắng lợi, bao giờ cũng phải 
chiếm địa vị chủ động. Xem xét nơi nào quân địch 
có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch 
yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư 
thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của 
địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái. Lúc 
nên tiến sẽ tiến, lúc nên thoái sẽ thoái là giữ được 
địa vị chủ động. Vậy kế hư thực là một kế rất thần 
diệu trong tất cả các binh pháp. Theo Tôn Tử, 
muốn thực hành kế hư thực, phải theo mấy 
nguyên tắc sau đây: 

1) Tiến ra mặt trận trước quân địch để chiếm 
lấy những địa điểm quan trọng về chiến lược. 
Có như thế mới chuẩn bị được hoàn thiện, chỉ 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.358-360. 
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đợi quân địch tiến đến là đánh, không hốt 
hoảng, không hấp tấp, không nhọc mệt mấy mà 
thu công được nhiều. Chiếm lấy thế lợi, đợi 
quân địch tự dẫn mình lại làm mồi cho súng 
đạn, chứ không chịu hãm vào địa vị bị động để 
quân địch giày xéo, đó là mưu trí của các bậc 
tướng giỏi. 

2) Dử quân địch đến chỗ mình định đánh. - 
Làm cho quân địch tưởng lầm chỗ mình định 
đánh rồi kéo quân đến, nghĩa là làm cho quân 
địch tưởng hư là thực, hoặc làm cho quân địch 
thấy địa điểm mình đóng quân rất kiên cố, không 
dám tiến quân đến, sợ bị hại, nghĩa là làm cho 
quân địch tưởng thực là hư. 

3) Khi quân địch đã chiếm được địa thế có lợi 
rồi và đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu thì phải 
lợi dụng mọi phương pháp làm cho quân địch 
đuổi đánh mải miết đến nỗi quân hao, lực kiệt. 

4) Thấy lương thực của quân địch sung túc, 
phải dùng thủ đoạn cắt đứt đường vận tải hoặc 
đốt huỷ kho tàng, khiến địch quân bị hãm vào 
cảnh đói rét, mất nhuệ khí chiến đấu. 

5) Quân địch đương ở yên, mình tìm cách 
quấy rối hoặc đánh úp. 

6) Quân địch dự đoán ta sẽ đánh mặt nào, tất 
nhiên đem quân phòng bị, vậy ta phải phái một 
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

BÀN VỀ KẾ HƯ THỰC 

Muốn chiến đấu thắng lợi, bao giờ cũng phải 
chiếm địa vị chủ động. Xem xét nơi nào quân địch 
có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch 
yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư 
thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của 
địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái. Lúc 
nên tiến sẽ tiến, lúc nên thoái sẽ thoái là giữ được 
địa vị chủ động. Vậy kế hư thực là một kế rất thần 
diệu trong tất cả các binh pháp. Theo Tôn Tử, 
muốn thực hành kế hư thực, phải theo mấy 
nguyên tắc sau đây: 

1) Tiến ra mặt trận trước quân địch để chiếm 
lấy những địa điểm quan trọng về chiến lược. 
Có như thế mới chuẩn bị được hoàn thiện, chỉ 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.358-360. 
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đợi quân địch tiến đến là đánh, không hốt 
hoảng, không hấp tấp, không nhọc mệt mấy mà 
thu công được nhiều. Chiếm lấy thế lợi, đợi 
quân địch tự dẫn mình lại làm mồi cho súng 
đạn, chứ không chịu hãm vào địa vị bị động để 
quân địch giày xéo, đó là mưu trí của các bậc 
tướng giỏi. 

2) Dử quân địch đến chỗ mình định đánh. - 
Làm cho quân địch tưởng lầm chỗ mình định 
đánh rồi kéo quân đến, nghĩa là làm cho quân 
địch tưởng hư là thực, hoặc làm cho quân địch 
thấy địa điểm mình đóng quân rất kiên cố, không 
dám tiến quân đến, sợ bị hại, nghĩa là làm cho 
quân địch tưởng thực là hư. 

3) Khi quân địch đã chiếm được địa thế có lợi 
rồi và đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu thì phải 
lợi dụng mọi phương pháp làm cho quân địch 
đuổi đánh mải miết đến nỗi quân hao, lực kiệt. 

4) Thấy lương thực của quân địch sung túc, 
phải dùng thủ đoạn cắt đứt đường vận tải hoặc 
đốt huỷ kho tàng, khiến địch quân bị hãm vào 
cảnh đói rét, mất nhuệ khí chiến đấu. 

5) Quân địch đương ở yên, mình tìm cách 
quấy rối hoặc đánh úp. 

6) Quân địch dự đoán ta sẽ đánh mặt nào, tất 
nhiên đem quân phòng bị, vậy ta phải phái một 
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tiểu đội1) ra mặt đó để tỏ cho địch biết ta định 
đánh thật, rồi sẽ phái đại đội2) tiến đánh vào mặt 
nào mà quân địch không phòng ngự. 

7) Trong lúc địch đương mạnh, hành quân 
phải hết sức khéo, tuy đi đường xa mà không cảm 
thấy nhọc mệt, nguy hiểm như đi vào những chỗ 
không có bóng quân địch hoặc quân địch không 
đủ sức chống cự. 

8) Đã tiến đánh nơi nào là có thể giữ ngay 
được nơi ấy, nghĩa là phải đánh vào chỗ địch 
không phòng giữ hoặc sự phòng giữ rất yếu ớt. 

9) Đứng vào thế thủ, thời phải giữ thật chắc, 
nghĩa là giữ nơi nào địch không tiến đánh được 
hoặc tiến đánh mà không sao chiếm nổi, như vừa 
đánh vừa giữ, hoặc tìm cách lừa quân địch để mà 
giữ hoặc đánh nhau ở xa nơi phòng ngự. 

Trên những trận địa chiến ngày nay, người ta 
đã áp dụng phép công thủ của Tôn Tử rất được 
công hiệu. Muốn đánh chiếm những nơi có nhiều 
pháo đài kiên cố, trước hết dùng nhiều súng đại 
bác hoặc phái nhiều phi cơ để bắn phá thật dữ dội 
làm huỷ hoại những kiến trúc về quân sự; sau đó 
sẽ phái xe tăng che chở cho bộ binh tiến lên và 

_____________ 

1) Đội quân nhỏ (B.T). 
2) Đội quân lớn (B.T). 
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đồng thời vẫn bắn phá, vẫn ném bom để ngăn trở 
quân địch không thể đưa viện binh đến được. 
Như thế, đã định đánh nơi nào là có thể chiếm 
được. Lại muốn giữ vững một nơi nào, phải xây 
dựng những cơ quan phòng ngự thật kiên cố, 
nhất là phải dự bị một số lớn phi cơ, và đại bác để 
chống với phi cơ và đại bác của bên địch. 

Nói tóm lại, kế hư thực của Tôn Tử rất mầu 
nhiệm. Muốn đánh được thắng lợi, hành động 
phải bí mật, đừng để cho quân địch biết mà đề 
phòng. Trái lại, muốn phòng giữ chắc chắn đừng 
nên để lộ cơ mưu, hư thực của mình, khiến cho 
quân địch không biết đánh vào nơi nào, đừng nơi 
nào. Thi hành đúng kế hư thực, thắng lợi sẽ cầm 
chắc trong tay. 

Q.Th. 
 
 

Báo Cứu quốc,  
số 358, ngày 27/9/1946.  
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chống với phi cơ và đại bác của bên địch. 

Nói tóm lại, kế hư thực của Tôn Tử rất mầu 
nhiệm. Muốn đánh được thắng lợi, hành động 
phải bí mật, đừng để cho quân địch biết mà đề 
phòng. Trái lại, muốn phòng giữ chắc chắn đừng 
nên để lộ cơ mưu, hư thực của mình, khiến cho 
quân địch không biết đánh vào nơi nào, đừng nơi 
nào. Thi hành đúng kế hư thực, thắng lợi sẽ cầm 
chắc trong tay. 

Q.Th. 
 
 

Báo Cứu quốc,  
số 358, ngày 27/9/1946.  
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какую-либо позицию, следует создать мощную 
систему обороны, особенно следует подго-
товить большое количество самолетов и 
тяжелой артиллерии, чтобы противостоять 
самолетам и тяжелой артиллерии противника.  
Короче говоря, стратагема пустоты и 

полноты Сунь-цзы ‒ очень чудесна. Хочешь 
успешно нападать, надо действовать скрытно, 
чтобы противник не узнал и не усилил 
оборону. И наоборот, хочешь обороняться и 
надежно удерживать позиции, не следует 
обнаруживать свои замыслы, свою пустоту и 
полноту, чтобы противник не узнал, куда 
следует бить, а куда не следует. Правильное 
использование стратагемы пустоты и полноты 
гарантирует достижение победы. 

Q.Th. 
 
 

Газета Спасение родины, 
Номер 358, дата 27/9/1946.  
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BINH PHÁP TÔN TỬ *  

 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIỮ VÀ TIẾN THOÁI 

Phương pháp dụng binh là phương pháp thiên 
biến vạn hóa. Tùy theo thời cơ, theo địa điểm, 
theo tình hình bên địch, người làm tướng lúc bày 
thế trận này, lúc bày thế trận khác. Mỗi lần chiến 
đấu lại có một thế trận riêng. Tôn Tử đã ví tính 
chất của mỗi thế trận như tính chất của nước. 
Nước lúc nào cũng chảy xuống chỗ trũng chứ 
không thể chảy ngược lên cao được. Dụng binh 
bao giờ cũng đánh chỗ yếu mà tránh chỗ mạnh 
của quân địch. Như vậy, cần phải biết rõ tình hình 
hư thực của quân địch. Để biết tình hình ấy, Tôn 
Tử có bày ra bốn phương pháp sau đây: 

1) Dò xét hành động của bên địch để có thể 
đoán trước được thế lợi hại, thế hơn thua của 
mình đối với địch. 

_____________ 

* Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.363-365. 
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2) Khi sắp tiến gần quân địch, phải trinh sát 
những mưu chước đối phó của chúng. 

3) Dò xét cẩn thận địa hình để phân biệt nơi 
nào tiến quân đến sẽ có lợi, nơi nào mình xông 
vào sẽ bị bại. 

4) Muốn chắc chắn hơn nữa, nên cùng với 
quân địch giao tranh những trận nhỏ để thử sức 
của đôi bên. 

Ngoài những phương pháp trên, Tôn Tử khuyên 
nên dò xét để biết trước ngày nào quân địch sẽ tiến 
đánh và sẽ đánh vào nơi nào. Biết trước được như 
vậy, mình mới có thể chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ 
được. Như biết trước quân địch thế nào cũng phải 
tiến qua đường hẻm, mình sẽ phái quân đi mai 
phục, đợi địch tiến đến, sẽ đổ lên đánh úp. 

Biết rõ được hư thực của bên địch, mới có thể 
quyết định được nên đánh hay nên giữ, nên tiến 
hay nên thoái. 

Theo phương pháp tiến thoái của Tôn Tử thì 
đã tiến phải tiến vào nơi nào quân địch không thể 
chống cự nổi, nghĩa là nơi nào chúng không 
phòng bị, hoặc có phòng bị nhưng sơ sài, không 
có thực lực gì. 

Nhất là càng đánh bất ngờ được chừng nào, 
càng thu được nhiều thắng lợi chừng nấy. Biết 
lợi dụng lúc quân địch có nhiều nhược điểm mà 
tiến đánh, chẳng những đánh bại được chúng 

 

200 BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN TỬ 

mà còn bảo toàn được thực lực của mình. Khi 
dùng chiến lược bao vây, cũng phải đánh vào 
một nơi nào làm cho quân địch phải rút quân 
chống đỡ mặt này thì mặt khác bỏ hở lại bị 
mình tấn công thêm. Đồng thời, vòng vây mỗi 
lúc càng thắt chặt lại, dù quân địch muốn rút lui 
cũng không thể được. 

Lại khi ta muốn đánh nơi nào của quân địch, 
nhưng chúng cứ cố thủ không chịu đánh, ta phải 
phái quân tiến đánh nơi xung yếu khác của chúng. 
Và khi ta không muốn cùng với quân địch giao 
chiến mà chỉ muốn giữ thế thủ, ta phải bố trí nơi ta 
định giữ một cách khôn khéo, làm cho chúng 
tưởng như một nơi nguy hiểm, không dám tiến 
vào sợ bị mắc bẫy, như kế “không thành” - thành 
bỏ không nhưng vẫn làm ra dạng giữ gìn nghiêm 
mật - của Gia Cát dùng để đối phó với Tư Mã Ý. 
Đó là kế hoạch làm cho địch tưởng hư là thực. 

Dùng những nơi phòng ngự giả dối như thế, 
địch không biết đâu mà phán đoán, sẽ chia sẻ lực 
lượng đi nhiều nơi khác, trong khi mình tập trung 
lực lượng lại để tiến công chúng ở một nơi xung 
yếu nhất. 

Nhất là không để cho quân địch biết nơi mình 
định đánh. Chúng phải chia quân đi đề phòng 
mọi chỗ. Do đó, lực lượng của chúng bị chia sẻ 
không thể địch nổi với quân mình nhiều hơn. 
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mật - của Gia Cát dùng để đối phó với Tư Mã Ý. 
Đó là kế hoạch làm cho địch tưởng hư là thực. 

Dùng những nơi phòng ngự giả dối như thế, 
địch không biết đâu mà phán đoán, sẽ chia sẻ lực 
lượng đi nhiều nơi khác, trong khi mình tập trung 
lực lượng lại để tiến công chúng ở một nơi xung 
yếu nhất. 

Nhất là không để cho quân địch biết nơi mình 
định đánh. Chúng phải chia quân đi đề phòng 
mọi chỗ. Do đó, lực lượng của chúng bị chia sẻ 
không thể địch nổi với quân mình nhiều hơn. 
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Còn chiến lược rút lui là chiến lược bất đắc 
dĩ. Nhưng khi binh sĩ đã tin tưởng ở người chỉ 
huy thì rút lui cũng không hại gì đến tinh thần 
chiến đấu. 

Khi định kế hoạch rút lui, phải bí mật dự bị, 
phải rút lui nhanh chóng và có trật tự. Không nên 
mang theo nhiều lừa, ngựa, xe cộ và những vật 
cồng kềnh. Nhưng thế nào cũng phải phái một bộ 
đội nhỏ cầm cự với quân địch đuổi theo để đại 
đội kịp thời giờ rút lui. 

Ngày nay, khi rút lui, người ta có tàu bay trên 
không hộ vệ, có xe tăng, xe thiết giáp chống đỡ. 
Lúc bị đuổi gấp, người ta sẽ đặt chướng ngại vật 
hoặc phá đường sá, cầu cống sau khi đã qua rồi, 
để ngăn cản quân địch không thể tiến nhanh 
được. Người ta còn hiệu triệu dân chúng thực 
hành kế hoạch vườn không nhà trống, hoặc chính 
sách tiêu thổ. 

Nói tóm lại, muốn được thắng trận, phương 
pháp đánh giữ và tiến thoái phải luôn luôn biến 
đổi hợp với thời cơ, hợp với tình hình trên mặt 
trận. Nhanh như chớp, biến hóa như thần, đó là bí 
quyết của phép dụng binh. 

Q.Th. thuật 
 

Báo Cứu quốc, số 365,  
ngày 4/10/1946.  
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ЗАКОНЫ ВОЙНЫ СУНЬ-ЦЗЫ*  

 МЕТОДИКА ЗАХВАТА И ОТХОДА 

Методика использования армии пред-
ставляет собой методику бесчисленных вариа-
ций. В зависимости от удачного случая, 
удобного места, ситуации у противника, 
полководец занят расстановкой позиций на 
поле то одного сражения, то другого. Каждый 
раз во время боя складывается уникальная 
ситуация. Сунь-цзы отмечал, что характер 
каждого сражения похож на характер воды. 
Вода всегда стремится вниз и не может, 
наоборот, течь вверх. Во время использования 
армии удары всегда наносятся по слабым 
местам и избегаются сильные места армии 
противника. Поэтому следует хорошо знать 
пустоту и полноту вражеской армии. Чтобы 

_____________ 

* Хо Ши Мин. Полное собрание сочинений (Издание 
третье). Ханой: Гос. Политиздат, 2011, т. 4, стр. 363-365. 


